




Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

Ụ Ụ
Ụ Ừ Ệ Ế Ắ  

Ụ Ả  

Ụ  

CHƯƠNG  

Ề CƠ SỞ  

ủ cơ sở  

2. Tên cơ sở  

ấ ệ ả ẩ ả ấ ủa cơ sở  

ấ ủa cơ sở  

ệ ả ấ ủa cơ sở  

ụ ế ị  

ả ẩ ủa cơ sở  

ệ ệ ậ ệ ế ệu, điện năng, hóa chấ ử ụ ồ ấ
điện, nướ ủa cơ sở  

ầ ử ụ ệ ệ  

ồ ấp điệ ầ ử ụng điệ  

ầ ấp nướ  

ầ ử ụ ấ  

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

ạ ụ ủ cơ sở  

ầ ử ụng lao độ  

CHƯƠNG  

Ự Ợ ỦA CƠ SỞ Ớ Ạ  

Ả NĂNG CHỊ Ả ỦA MÔI TRƯỜ  

ự ợ ủa cơ sở ớ ạ ả ệ môi trườ ố ạ ỉ
vùng môi trườ  

ự ợ ủa cơ sở đố ớ ả năng chị ả ủa môi trườ  

CHƯƠNG III  

Ế Ả Ệ Ả Ệ  

I TRƯỜ ỦA CƠ SỞ  

ện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nướ ả  

ệ hoát nước mưa  

ện pháp thu gom, thoát nướ ả  



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ử lý nướ ả  

ệ ả ể ụ ả  

ệ ả ể ụ ả ừ phương tiệ ậ ể  

ệ ả ể ễ ừ ả ấ  

ệ ả ể ừ ệ ố ử lý nướ ả  

ện pháp lưu giữ ử ấ ả ắn thông thườ  

ện pháp lưu giữ ấ ả ạ  

3.2. Đố ớ ấ ả ắ ệp thông thườ  

ện pháp lưu giữ ử ấ ả ạ  

ối lượ  

4.2. Công trình lưu giữ ử ấ ả ạ  

ệ ả ể ế ồn, độ  

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường  

ệ ả ệ môi trườ  

ệ ả ệ môi trường đố ớ ồn nướ ủ ợ ạt độ
ả nướ ả ủ ợ  

ế ạ ến độ ế ả ự ện phương án cả ạ ụ ồi môi trường, phương án 
ồi hoàn đa dạ ọ  

ội dung thay đổ ớ ết đị ệ ế ả ẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trườ ế  

CHƯƠNG IV  

ỘI DUNG ĐỀ Ị Ấ Ấ ÔI TRƯỜ  

ội dung đề ị ấp phép đố ới nướ ả  

ội dung đề ị ấ ả ả  

ầ ả ệ môi trường đố ớ ử lý nướ ả  

ế ạ ậ ử ệ  

ầ ề ả ệ môi trườ  

ội dung đề ị ấp phép đố ớ ả  

ội dung đề ị ấ đố ớ ế ồn, độ  

ộ ấ ề ế ồn, độ  

ầ ả ệ môi trường đố ớ ế ồn, độ  

ầ ề ả ấ ả ừ ứ ự ố  

ả ấ ả  

ầ ề ừ ứ ự ố môi trườ  

ầ ề ả ệ môi trườ  



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

CHƯƠNG V.  

Ế Ả ẮC MÔI TRƯỜ ỦA CƠ SỞ  

ế ả ắc môi trường đị ỳ đố ới nướ ả  

ế ả ắc môi trường đị ỳ đố ớ ả  

CHƯƠNG VI  

CHƯƠNG ẮC MÔI TRƯỜ ỦA CƠ SỞ  

1. Chương trình quan trắ ấ ả ự độ ục và đị ỳ) theo quy đị ủ
ậ  

1.1. Chương trình quan trắc môi trường đị ỳ  

1.2. Chương trình quan trắ ự độ ụ ấ ả  

ạt độ ắc môi trường đị ỳ ắc môi trườ ự độ ụ
theo quy đị ủ ậ ặc theo đề ấ ủ ủ cơ sở  

ự ệ ắc môi trườ ằng năm  

CHƯƠNG VII.  

Ế Ả Ể  

Ề Ả Ệ MÔI TRƯỜNG ĐỐ ỚI CƠ SỞ  

CHƯƠNG V  

Ế Ủ Ủ CƠ SỞ  

Ụ Ụ  

 
  



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

Ụ Ừ Ệ Ế Ắ

ầ
ố

ộ Tài nguyên và Môi trườ
ộ ế

ầ ọ
ấ ả ạ
ấ ả ắ
ấ ả ắ ạ

Hàm lượ
ĐTM Đánh giá tác động môi trườ

ạ ầ ỹ ậ
ệ ố ử lý nướ ả

NĐ ị đị – ủ
ữ

ẩ ỹ ậ ố
ẩ ỹ ậ ố
ẩ ự

ổ ấ ắn lơ lử
Thông tư
Ủ

ử lý nướ ả
ụ ả ệ Môi trườ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

Ụ Ả

ả ọa độ ị trí cơ sở
ả ần dinh dưỡ ủ ữu cơ vi sinh
ả ầ ủ ữ ọ ữu cơ khoáng
ả ụ ế ị ủa cơ sở
ả ả ẩ ủa cơ sở
ả ầ ử ụ ệ ủa Cơ sở
ả ầ ấp điệ ế ủ
ả ả ằ ử ụng nướ ủ
ảng 1.9. Đị ứ ử ụ ấ ủa cơ sở
ả ạ ụ ủa cơ sở
ả ải lượ ối đa củ ố ất lượng nướ ặ
ả ải lượ ối đa củ ố ất lượng nướ ệ ồn nướ
ả ải lượ ố ễ ồn nướ ả
ảng 2.4. Đánh giá khả năng tiế ận nướ ả ứ ị ả ủ ối Đôn
ả ồng độ ấ ễm trong nướ ả ạ
ả ố ỹ ậ ạ ụ ạ
ả ụ ế ị ủ ệ ố ử lý nướ ả
ả ồng độ ấ ễm trong  nướ ải trướ ử
ả ể ệ ố ử lý nướ ả
ả ối lượ ất và đị ứ ử ụng cho HTXL nướ ả
ả ối lượ ấ ả ạ
ả ứ ồ ừ ạt độ
ảng 3.9. Tác độ ủ ế ồ ở ả ầ ố
ả ố ộ ố ự ố ắ ụ ậ

ạ ụ ử ọ ế
ả ử ự ố thườ ặ ủa bơm chìm
ả ự ố ử lý thườ ặ ủ ổ
ả ử ự ố thườ ặ ủ
ả ị ả ự ố ể ảy ra trên đườ ậ ể
ả ội dung thay đổ ớ ết đị ệ ế ả ẩm đị

đánh giá tác động môi trườ
ả ệ ạ ụ ự ế heo đánh giá tác độ

trườ
ả ị ớ ạ ủ ấ ễm theo dòng nướ ả
ả ị ớ ạn cho phép đố ớ ế ồ ạ ự ả ấ
ả ị ớ ạn cho phép đố ới độ ạ ự ả ấ
ả ối lượ ủ ạ ấ ả ại phát sinh thườ
ả ối lượ ủ ạ ấ ả ắ ệp thông thườ
ả ối lượ ủ ạ ấ ả ắ ạ
ả ế ả ắc nướ ả năm 2022
ả ế ả ắc nướ ải năm 2023



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

Ụ

ị ớ ọa độ cơ sở
ệ ạng Cơ sở

ả ạ
Hình 1.4. Sơ đồ ệ ế ả ạ

Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa củ
Mương hở thu gom nước mưa khu vực xưở ả ấ
Sơ đồ ệ ống thu gom nướ ả ủa cơ sở
Mương hở thu gom nướ ải và nước mưa nhiễ ẩ ủ

ử lý nướ ả ạ ủ
Sơ đồ ấ ạ ể ự ại 3 ngăn có ngăn lọ
Sơ đồ ệ ử lý nướ ả

ệ ố ử lý nướ ả ấ /ngày.đêm
ệ ử ụi công đoạ ề

Sơ đồ ệ ống thông gió nhà xưở
ứ ả ạ

ứ ấ ả ạ
Sơ đồ ứ ự ố ổ

 

  



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

CHƯƠNG 

Ề CƠ SỞ

ủ cơ sở

ủ cơ sở ọ ệ Môi trườ ố ệ

Đị ỉ văn phòng: 125/23 đường D1, phườ ậ ạ ố ồ

Người đạ ệ ậ Võ Văn Hùng

ứ ụ Giám đố

Điệ ạ

ấ ứ ận đăng ký doanh nghiệ ệ ữ ạ
ở ố 0301723651, đăng ký lần đầu ngày 17/04/1998, đăng ký thay đổ ầ ứ

òng đăng ký kinh doanh ở ế ạch và Đầu tư thành phố ồ
ấ

ấ ứ ận đăng ký đầu tư số Ủ ỉ
Phướ ấ ần đầ

cơ sở ế ả ạ

- Đị điể cơ sở phườ ị Chơn Thành, tỉnh Bình Phướ

- ổ ệ ạ ớ ự cơ sở như sau:

ắ đấ ủ

ối Đôn

đấ ủ đườ ẫ cơ sở

+ Phía Đông giáp: đấ ủ và đấ ự ủa cơ sở

ọa độ ớ ạ ủa khu đấ cơ sở ệ ọa độ 2.000 như sau:

Bảng 1.1. ọa độ ị cơ sở

Điể
ọa độ

ế ụ ’, múi chiế



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

Điể
ọa độ

ế ụ ’, múi chiế

ồ Công ty TNHH KHCN Môi trườ ố ệ

 

ị ớ ọa độ cơ sở

- Văn bả ẩm đị ế ế ự ạ ấy phép liên quan đến môi trườ
ệ cơ sở

+ Công văn số ủ Ủ ỉ
Phướ ề ệc “ ấ ậ ự đầu tư nhà ế ả ạ
bón”.

ấ ự ố ở ự ỉ
Phướ ấ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

+ Công văn số ủ ổ ục môi trườ ề ệ
“T ế ậ ả ại để ệ ả ất phân bón”.

+ Công văn số ủ ở
trườ ề ệc “Thu gom, vậ ể ả ạ ỉnh Bình Phướ

ệ ả ất phân bón”.

 ết đị ệ ế ả báo cáo đánh giá tác động môi trườ ấ
môi trườ ầ

ết đị ệt Báo cáo đánh giá tác động môi trườ Cơ sở đầu tư xây dự
ế ả ạ ấ ấ ả ẩm/năm 

ạ ện Chơn Thành, tỉnh Bình Phướ ọ
ệ Môi trườ ố ệ ủ đầu tư, ố /QĐ tháng 11 năm 

ủ Ủ ỉnh Bình Phướ

+ Công văn số Ủy ban nhân dân tình Bình Phướ
ấ ề ệc “Đ ề ỉ ổ ội dung báo cáo đánh giá tác động môi trườ

ế ả ạ ấ ấ ả ẩm/năm”.

ấ ậ ả ệ môi trườ ố
ở Tài nguyên và Môi trườ ỉnh Bình Phướ ấ

ấ ả ả ồn nướ ố Ủ
ỉnh Bình Phướ ấ

 ủa Cơ sở

- ủ Cơ ở đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy đị ủ ậ ề đầu tư 
ề đầu tư công lạ ật đầu tư công 2019 và Nghị đị ố

40/2020/NĐ ủ ủ quy đị ế ộ ố điề ủ
ật đầu tư công, cơ ở ộ ại hình “Cơ sở ử ” được quy đị ụ ể ạ ố ứ

ự ụ ố ầ ụ ụ ủ ị đị ố 40/2020/NĐ Cơ sở ổ ứ
đầu tư dướ ỷ đồ ụ ể là 54.002.033.127 đồ do đó cơ sở ộ ộ

ạ ả ấ ị ụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trườ

- ủ Cơ sở đầu tư ạ ậ ả ệ môi trườ Cơ sở ộ ố
ứ ự ụ ụ ụ ị định 08/2022/NĐ ủ

ủ ự ộ ạ ả ấ ị ụ có nguy cơ gây ô nhiễ
môi trườ ấ ) do đó Cơ sở ộ . Do đó, theo khoản 2, điề

ậ ả ệ môi trường năm 2020, Cơ sở ộc đối tượ ả ấy phép môi trườ
ở trườ ấ

ấ ệ ả ẩ ả ấ ủ cơ sở

ấ ủa cơ sở

ế ả ạ ấ ế ả
ạ ấ ả ấ ữu cơ 200 tấ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ỗi năm nhà máy hoạt độ ấ ủa cơ sở ấ ả
ấm/năm.

ệ ạng Cơ sở

ệ ả ấ ủ cơ sở

ạt độ ủ

ậ ể



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

 

 

ả ạ

ậ ể ả ạ đượ ự ệ
các quy đị ủ ị đị ố 08/2022/NĐ CP ngày 10/01/2022, Thông tư số

ụ ể như sau:    

ừ ủ ề ủ ạ ố lượ ầ cơ 
ở ẽ ế ấ ẫ ể ần như: độ ẩ ần dinh dưỡ

ế ả ải đị ỳ ủ ủ ồ ả ừ đó làm cơ sở để ợp đồ
và xác đị ạ ả ọ ẽ đượ điều đế ị ợ
ồ

+ Đố ớ ạ ỏ ậ ể ằ ồ

+ Đố ớ ậ ể ằ ả ự đổ ặ ả

Các phương tiệ ậ ển này đượ ị ụ ụ ứ ỏ ậ ệ ấ
ộp sơ cứ ết thương, thiế ị ạ ỗ ả ữ “Vậ

ừ

ự ọn và điề
ợ

Đến địa điể

ể

ấ

ậ ể ề

Lưu trữ ạ ờ ử
ạ

ử

ạ ử
nướ ả

ợp đồ ể ạ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ể ấ ả ệp thông thườ ” ở ậ ển đả
ả ắng, mưa ậ ể ề

ậ ển đế ả ẽ đượ ộ ố trườ
ợ ủ ồ ả ẽ ử ế đóng gói trướ ậ ển đế

ậ ển đến địa điể ộ ỹ ậ ủ ố ệ ẽ ể
ề ạ ứ ề ần và lượ ấ ả

ện các bướ ấ ả ẽ đượ ậ ể ề
ậ ể ẽ ự ọ ến đườ ạ ế đi trong khu 

dân cư và ờ ậ ể ợp lý, không đi qua thành phố, khu đông dân cư vào giờ
cao điể ấ ả ề đế ộ ỹ ậ ủ ẽ ể ạ

ạ ối lượ ấ ả ủ ụ ập kho theo đúng quy đị ả ấ ả
ệp thông thườ ấ ả ẽ đượ ử ạch trướ ế

hành đợ ếp theo. Nướ ử ẽ đượ ẫ ề ệ ố ử lý nướ ải để ử
đạ ẩn quy đị

ấ ả ạ ồn đượ ự ệ ở
ệ ạ ế ấ ả ặ ừ ờ ấ ả ụ
ộ ự ỏ ậ ữ ớ ủ ồ ải theo định hướ ả

ở đế ả ấ ủ ủ ồ ả ả ối đa cá ự ố ể ảy ra đố ới con ngườ
và môi trườ ỳ ụ ộ ề ừ ạ ấ ả ủ ủ ồ ả

ủ ồ ả ể ự ậ ển bùn đế ỉ ầ ự
ệ ế ậ ại để ử o quy trình đã phê duyệ

ệ ế ậ ại nhà máy luôn đượ ự ệ ặ ệ
ắp đặ ự ện đầy đủ ả ấ

ả ắ ệp thông thườ ẫu quy đị

ế ả ạ
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Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ế

 ế ả ạ

Bướ ậ ế ử lý sơ bộ ố ộ

ậ ế ử lý sơ bộ ố ộ ủ ải đượ ự ệ
ế ận và đượ ị ử ằ ạ ế ải đượ

ạng để ử

ả ữu cơ không n ạ ạ ỏ ạ ỉ ệ nướ
ấ ầ ải tách nướ ề

Đố ớ ỏng có độ ẩ ạ ạ ả ệ ả
ề ẽ đượ ậ ế ại sân phơi và ủ bùn để ế tách nướ ả ẩm. Để
ả ố ớ ờ là bùn đã được phơi khô. 
ệ ải đượ ự ất đi các chất dinh dưỡ

ải. Nướ ỉ ừ quá trình phơi giả ẩm được thu gom vào các mương hở
thu gom nướ ả ố ực phơi và ủ ẫ ề ệ ố ử lý nướ

ải để ử

Đố ớ ỏ ỷ ệ ấ ẽ đượ ứ ể điề ủ ệ ố ử
nướ ả ại đây bùn sẽ ắ ống đ ần nướ ắ ự ả ể ỵ ủ
ệ ố ử lý nướ ải để ử ừ ể điều hòa đị ỳ ẽ đượ ố
ộ ớ ấ ử ất độn (mùn cưa, tro trấu,…) tạo thành bùn đồ ấ ể
ế đượ

ả ữu cơ khô ạ ạ ắ ần đồ ấ ạ
ỷ ệ nướ ấ ấ ầ ải được điề ỉnh tăng độ ẩ ằ ổ

nướ ần dinh dưỡng cao trướ ế ố ộn. Để ệ ả
nướ ầ dinh dưỡng cao đượ ố ớ ờ ả

ại sân phơi bùn.

ả ữu cơ không nguy hạ ẫ ạ ất vô cơ khó phân huỷ ạ
ẫ ộ ố ầ ạ ất vô cơ khó phân huỷ như: gạ ụn, cát đá ỷ … 

ệ ạ ất này đượ ự ệ ủ ế ợ ới các phương tiện cơ 
ới để ầ ải đồ ất trước khi đưa vào phố ộ ả

ạ ề ấ ạ ất nên lượ ấ ả ừ ấ
ế ệm đượ ề ờ ế

Bướ ố ộn sơ bộ

Sau khi được tách nước (đố ớ ỏ ạ ấ (đố ớ ả ẫ
ạ ất vô cơ khó phân hủ ải được đưa vào khâu phố ộn trướ ủ ế

ả đượ ố ộ ớ ọc tươi, dinh dưỡ ằ ăng thành phầ
dinh dưỡ ố ộ ổ sung thêm phân đa lượ

ấp dinh dưỡ ạt độ ả ấ ữu cơ d ễn ra nhanh hơn.



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ử ủ ả ằ ử ỷ ệ vi sinh đưa vào 
ả ể tăng hay giả ộc hàm lượ ữu cơ trong bùn thả

ức độ ủ ụ ộ ự ủ ấ ữ cơ).

Để tăng hiệ ả ử lý sơ bộ ộ ộn đều được đả ộ ằng phương 
ện cơ giới như: xe xúc, xe xúc lậ

Bướ Ủ ếu khí và đả ộ

ải sau khi đượ ố ộn đả ả ề độ ẩ ần được đưa đi ủ
ế ải được xe cơ giớ ển đế ủ bùn. Bùn được đổ đố để ủ và đượ

đả ộn đị ỳ ờ ủ ừ

ủ ẽ ến hành đả ộn đị ỳ ỗ ần đả ộ ẽ ế ổ
ất dinh dưỡ ợ ất đa lượ ụ ấ ạ ừa,… 

ớ ỷ ệ ợ ừ ồ ệ ề ệt độ đóng ủ – 7 ngày đạ
đượ ừ – ể lên đế ứ 9 sau đó giả ầ ệt độ
ủ ự lưu thông củ ẽ làm độ ẩ ủ ảm nhanh nên khi đả

ộ ầ ổ sung nước để đủ độ ẩ ồn nướ ổ ố ất là dùng nướ
ả ại giàu dinh dưỡ ừ ồ ế ế ự ẩ

ệt độ đố ủ ố ằ ặ ấp hơn n ệt độ môi trườ
ủ ẩm độ ả ừ – ị
ạ ấ ệ ắ ặ ắ ủ ợ ạ

ẩn) cũng là lúc quá trình ủ phân đã hoàn tấ

Bướ ề

ả ế ủ và làm khô đượ ậ ể ằng cơ giới đế
gian để ế ề ỏ ền đánh tơi phân đượ ế ế ộ ề ớ
lưỡ ẽ ề ỏ, đánh tơi phân cho tơi xố ỏ ịn, độ ẩm đồng đều, kích thướ

ả 4mm, đạ ẩn để đóng bao phân phố ị trườ ế ế lướ
ẽ ạ ị ẹ ệ ả ổ ọ

ền theo băng tải đượ ể ả ẩ ề
sàng được phân thành 2 nhóm. Nhóm có kích thướ ớ ằ ặt sàng được đưa đi 

ề ạ ằ ề . Nhóm có kích thướ ỏ đạ ầu đượ ể ằng băng 
ả đến các công đoạ ế

Bướ ố ộ ệ

ải đượ ộ ần khác như ất dinh dưỡng đa, trung, vi 
lượ ế ẩ ậ trướ công đoạ ố ộ ấ

ố ộ ằ ế ị định lượ ạng băng tải định lượ ệ
ụ ần khác như các chất dinh dưỡng, vi sinh đượ ộn đề ớ
ạ ộ ải. Các lưỡ ộ ủ ộ ải đượ ằ ới độ ề
ố ỉ ố ạt động, lưỡ ộ ẽ ển độ ụ ố định để



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

đả ậ ệ ạ ậ ệ ẽ va đập vào nhau và va đậ
ớ ứ ừ đó tạ ự ệu đượ ộn đề

Bướ ố ộ ẩ

Băng tả ậ ể ế ụ ể ỗ ợ ộ để
ế ụ ộn đề ầ ạ ỗ ợp đượ ố ộ ệ

có đầy đủ ầ ạo điề ệ ậ ợi cho công đoạ ộ ỗ ợ ể
độ ọ ộ ẽ đả ảo độ đồ ất hay độ ộn đề ầ ế

ữu cơ vi sinh thành phẩ ộ ần dinh dưỡng như sau:

Bảng 1.2. ần dinh dưỡ ủ ữu cơ vi sinh

ầ Đơn vị
ữ

cơ vi sinh 
ữ

cơ vi sinh 
ữ

cơ vi sinh 
ữ

cơ vi sinh 

Đạ ổ ố
ấ ữu cơ

Độ ẩ

ồ ết đị ố 1333/QĐ
Bướ ả ẩ ữu cơ sinh họ

Đố ớ ạ ộ

ả ẩ ộ ữu cơ sinh họ ạ ộ

ả ẩ ộn được băng tả ển đế ứa để ờ

Đáy si lô là các thiế ị cân định lượ ự độ ạng cơ học. Người lao độ ỉ
ự ệ ắ ấ ả ẩm sau khi cân định lượng vô bao đượ

ể ặc lưu kho.

Đố ớ ạ

ố ộ ỗ ợ ờ bă ả ẽ đượ ển sang máy ép viên. Dướ ự
ủa máy ép viên và độ ẩ ỗ ợ ả ỗ ợ ự ế ạ ớ

ỡ ủ ả ẩm được đị ạ ở ả ẩ
được cân định lượng vô bao đượ ể ặc lưu kho.



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

- ả ấ ữu cơ sinh họ ữu cơ khoáng Tam 

ấ : đá, nilon,…

ấ

ụ

ế ồ

ụ

ố ộ ấ

ố ộ ấ

Cân định lượ
đóng bao

Cân định lượ
đóng bao

đạ ế ồ

Phân đa lượ
ọc tươi, dinh 

dưỡ ố ộn sơ bộ

ề

Ủ ế khí, đả ộ
đị ỳ

ổ sung dinh dưỡ đa, 
trung, vi lượ

ụ
ạ ừ

Nướ ầ
dinh dưỡ

ệu đầ

ụ

ệ ố
ử ụ

ụ
ế ồ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ế

Bướ ấ

Bùn sau khi đã hoàn thành công đoạ ế ẽ ến hành sàn để ạ ỏ ộ ố
ầ ạ ất vô cơ khó phân huỷ như: gạ ụn, cát đá, thuỷ tinh… Việ ạ ấ

này đượ ự ệ ủ ế ợ ới các phương tiện cơ giới để ầ
ải đồ ất trước khi đưa vào phố ộ ả ạ ề

ấ ạ ất nên lượ ấ ả ừ ấ ế ệm đượ ề
ờ ế

Bướ ố ộn sơ bộ

Sau khi đượ ạ ấ ải được đưa vào khâu phố ộn trướ ủ ế

ải đượ ố ộ ớ ọc tươi, dinh dưỡ ằm tăng thành phầ
dinh dưỡ ố ộ ổ sung thêm phân đa lượ

ấp dinh dưỡ ạt độ ả ấ ữu cơ diễn ra nhanh hơn.

ử ủ ả ằ ử ỷ ệ vi sinh đưa vào 
ả ể tăng hay giả ộ hàm lượ ữu cơ trong bùn thả

ức độ ủ ụ ộ ự ủ ấ ữu cơ).

Để tăng hiệ ả ử lý sơ bộ ộ ộn đều được đả ộ ằng phương 
ện cơ giới như: xe xúc, xe xúc lậ

Bướ Ủ ế à đả ộ

ải sau khi đượ ố ộn đả ả ề độ ẩ ần được đưa đi ủ
ế ải được xe cơ giớ ển đế ủ bùn. Bùn được đổ đống để ủ và đượ

đả ộn đị ỳ ờ ủ ừ

ủ ẽ ến hành đả ộn đị ỳ ỗ ần đả ộ ẽ ế ổ
ất dinh dưỡ ợ ất đa lượ ụ ấ ạ ừa,… 

ớ ỷ ệ ợ ừ ồ ệ ề ệt độ đóng ủ – 7 ngày đạ
đượ ừ – ể lên đế ứ 9 sau đó giả ầ ệt độ
ủ ự lưu thông củ ẽ làm độ ẩ ủ ảm nhanh nên khi đả

ộ ầ ổ sung nước để đủ độ ẩ ồn nướ ổ ố ất là dùng nướ
ả ại giàu dinh dưỡ ừ ồ ế ế ự ẩ ớ ấ

ấ ả ẩm/ngày thì lượng nướ ầ ổ sung tương đương khoả –

ệt độ đố ủ ố ằ ặ ấp hơn nhiệt độ môi trườ
ủ ẩm độ ả ừ – ị
ạ ấ ệ ắ ặ ắ ủ ợ ạ

ẩn) cũng là lúc quá trình ủ phân đã hoàn tấ

Bướ ề



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủa cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ả ế ủ và làm khô đượ ậ ể ằng cơ giới đế
gian để ế ề ỏ ấ ệ ề ằng băng tả ền đánh 
tơi phân đượ ế ế ộ ề ới các lưỡ ẽ ề ỏ, đánh tơi phân cho tơi xố

ỏ ịn, độ ẩm đồng đề , kích thướ ả 4mm, đạ ẩn để đóng bao phân phố
ị trườ ế ế lướ ẽ ạ ị ẹ ệ ả

ổ ọ

ền theo băng tải đượ ể ả ẩ ề
sàng được phân thành 2 nhóm. Nhóm có kích thướ ớ ằ ặt sàng được đưa đi ủ
ạ . Nhóm có kích thướ ỏ ạ ị đạ ầu đượ ể ằng băng tải đế

đoạ ế

Bướ ố ộ ấ

ải đượ ộ ần khác như ất dinh dưỡng đa, trung, vi 
lượ ế ẩ ậ trướ công đoạ ố ộ ấ

ố ộ ằ ế ị định lượ ạng băng tải định lượ ệ
ụ ần khác như các chất dinh dưỡng, vi sinh đượ ộn đề ớ
ạ ộ ải. Các lưỡ ộ ủ ộ ải đượ ằ ới độ ề
ố ỉ ố ạt động, lưỡ ộ ẽ ển độ ụ ố định để

đả ậ ệ ạ ậ ệ ẽ va đập vào nhau và va đậ
ớ ứ ừ đó tạ ự ệu đượ ộn đề

Bướ ố ộ ấ

Băng tả ậ ể ế ụ ể ỗ ợ ộn thùng quay để
ế ụ ộn đề ầ ạ ỗ ợp đượ ố ộ ệ

có đầy đủ ầ ạo điề ệ ậ ợi cho công đoạ ộ ỗ ợ ể
độ ọ ộ ẽ đả ảo độ đồ ất hay độ ộn đề ầ ế

Bướ ả ẩ ữu cơ si ọ

Đố ớ ạ ộ

ả ẩ ộ ữu cơ sinh họ ạ ộ

ả ẩ ộn được băng tả ển đế ứa để ờ

Đáy si lô là các thiế ị cân định lượ ự độ ạng cơ học. Người lao độ ỉ
ự ệ ắ ấ ả ẩm sau khi cân định lượng vô bao đượ

ể ặc lưu kho.

Đố ớ ạ

ố ộ ỗ ợ ờ băng ả ẽ đượ ển sang máy ép viên. Dướ ự
ủa máy ép viên và độ ẩ ỗ ợ ả ỗ ợ ự ế ạ ớ

ỡ ủ ả ẩm được đị ạ ở ả ẩ
được cân định lượng vô bao đượ ể ặc lưu kho.
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Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ụ ế ị

ụ ế ị ủa cơ sở đượ ể ệ ả

Bảng 1.4. ụ ế ị ủa cơ sở
ế ị Đơn vị ố lượ

ộ ộ
ộ ộ

ề ộ
ộ
ộ

Máy đóng bao ộ
Cân định lượ ộ

ồ ộ
Băng tả ạ ộ

ậ
ủ

ạ

ồ N Môi trườ ố ệ
ả ấ ạ ả ẩ ừ ẻ

ề ả ất. Điề ả ấ ả ận hành nhưng vẫ
đả ảo đáp ứng đủ ấ ả ấ ủa cơ sở

ả ẩ ủ cơ sở

ả ẩ ủ ế ả ạ trong 1 năm 
ạt động 300 ngày/năm) được trình bày như sau:

Bảng 1.5. ả ẩ ủa cơ sở
ả ẩ Đơn vị ối lượ

ữu cơ vi sinh QV1 ấ năm
ữu cơ vi ấ năm
ữu cơ vi sinh QV3 ấ năm
ữu cơ vi sinh QV4 ấ năm

ữu cơ Tam Nông AC ấ năm
ữ cơ khoáng Tam Nông AC ấ năm
ữu cơ khoáng Tam Nông 01 ấ năm
ữu cơ khoáng Tam Nông 02 ấ năm
ữu cơ khoáng Tam Nông 03 ấ năm
ữu cơ khoáng Tam Nông 04 ấ năm
ữu cơ khoáng Tam Nông 05 ấ năm
ữu cơ khoáng Tam Nông ấ năm

ổ ộ ấ năm
ồ ọ ệ Môi trườ ố ệ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ệ ệ ậ ệ ế ệu, điện năng, hóa chấ ử ụ ồ
ấp điện, nướ ủ cơ sở

ầ ử ụ ệ ệ

ầ ử ụ ệ

ệ ụ ụ ả ấ ả ại đượ ừ
ầ ệ ụ như: mùn cưa, vi sinh, 

ất dinh dưỡ ầ ử ụ ệ ủa Cơ sở ể ệ ả

Bảng 1.6. ầ ử ụ ệ ủa Cơ sở
ệ Đơn vị ối lượ ục đích

ả ạ ấ ệu để

ệu dùng để ả
ấ ấu, sơ 

ừ ấ ữu cơ, phế
ẩ ệ

ọc tươi

ấ

ổ ấ
ữu cơ, làm 

tăng quá trình 
tách nướ

ả

Nướ ầ
dưỡ ấ

ổ
dưỡ

ế ẩ ử ấ ử

ấ

Ngăn chặ
ạ ấ ạ

trong đấ
ằng pH đấ

ả
độc đấ

ả ất xơ 
ữ

cơ
Phân đạ

ấ ấ

ấ
dưỡ

ệu bùn đầu vào có độ ẩ ải tách nước được độ ẩ
ẽ ả nướ ả



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ồ ấp điệ ầ ử ụng điệ

 ồ ấp điệ

ọ ệ Môi trườ ố ệ ợp đồ ớ
ty Điệ ự Bình Phướ để ấp điệ ạt độ ả ấ ạ ủ ộ

 ầ ử ụng điệ

ầ ử ụng điệ ự ế ủa Cơ sở hóa đơn điện năm 2023 như sau:

Bảng 1.7. ầ ấp điệ ế ủ
ờ Điệ ử ụ

ồ ố ệ
ầ ấp nướ

 ồ ấp nướ

Nước đượ ử ụ ấ ạt độ ả ấ ử ạ ủ
ệ ự chưa có hệ ống đườ ố ấp nướ ủ ụ ồ ấp nướ

ủa cơ sở là nướ dưới đấ ồ nướ ấ nướ ế ọa độ
ệ ọa độ ế ụ 15’, múi chiế

ớ ổng lưu lượ /ngày.đêm. Lưu lượng khai thác nước dưới đất đượ ể
ằng đồ ồ đo lưu lượ

 ầ ử ụng nướ

Lượng nướ ấ ướ ả /ngày đ ủ ế ụ ụ ạt độ
ạ ủ ử ệ sinh nhà xưở

Nướ ấ ạ ộ ệ ầ ấp nướ
ả 0 x 80 (lít/ngườ /ngày.đêm.

Nướ ấ ụ ụ ệ ậ ể Ướ ỗ
ế ậ ậ ể ổ ối lượng nướ ử ả /ngày đêm.



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

Bảng 1.8. ả ằ ử ụ nướ ủ

ục đích sử ụng nướ Lưu lượng nướ
ấ /ng.đ)

Lưu lượng nướ
ả ề ệ ố

/ng.đ)

Nướ ấ ử ụ ạ
độ ạ ủ ộ

Nướ ấ ệ ậ
ể

ổ ộ
ồ KHCN Môi trườ ố ệ

ầ ử ụ ấ

ạ ấ ử ụ ủ cơ sở ục được phép lưu hành tạ ệ
Nam, có nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy đị ề ghi nhãn hàng hóa và đượ ả ả
hướ ẫ Đị ứ ấ ử ụ cơ sở ủ ế ụ ụ

ử nướ ả , đượ ố ả

Bảng 1.9. Đị ứ ử ụ ấ ủa cơ sở

ấ Đơn 
ị

ố
lượ ục đích

ế
ử ấ ạ ỏ ừ

ếầ ịt hương chanh ấ
ử lý nướ ả

Điề ỉnh pH nướ
ả

Vi sinh đậm đặ ổ
ể ế

ử ạ ỏ ừ ệ
ố ử

Xúc tác để

ử trùng trướ ả
ả

Các thông tin khác liên quan đế cơ sở

ạ ụ ủ cơ sở

ệ ớ ạ ục công trình đượ ả

Bảng 1.10. ạ ụ ủ cơ sở
ạ ụ ệ ỷ ệ

ạ ụ
Nhà điề
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

ạ ụ ệ ỷ ệ
ậ ế ủ

Xưở ả ấ
ệ

ạ ụ ụ ợ
ạ ế
ạ

Bãi đậ ệ
Xưởng cơ khí

ế ị
Đườ ộ ộ

ả ệ
ệ

ệ ố ấp điệ
ệ ố ấp nướ

ạ ụ ả ệ môi trườ

ử lý nướ ả
ấ ả ạ

ứ ấ ải thông thườ
ổ ộ

ồn: Công ty TNHH KHCN Môi trườ ố ệ
ạ ụ

 Nhà điề

ồm các công trình như: phòng giám đố ỹ ậ ở
…đượ ế ế ẩ ốt thép, tườ ạ

ợ ề ạ

 ứ

- ứ ế ấ ền BTCT đổ ạ ỗ ợ ự
ị

- ứa bùn đượ ừ ự ạ

 ậ ế ủ

- ậ ế ủ ế ấ ền BTCT đổ ạ ỗ, xung quanh có các mương 
thu gom nước mưa, nướ ả ề ệ ố ử lý nướ ải để ử

ực có độ ố để nướ ả ừ ủ và nước mưa chả ả
các mương thu gom.

ự ố đườ ộ ộ để ậ ệ

 Xưở ả ấ ẩ ệ
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Xưở ả ấ đượ ự ớ ế ấu nhà xưở ệ
ự , đả ả ẩ ề ẩ ẩ

ự ệ ệ hà xưởng đả ả đả ả môi trườ ệ

ề ựng các công trình đả ả ệ

Nhà xưở ẩ ệ ế ấ ề
đổ ạ ỗ ần thân có tườ ạ ợ ề ế

 ế ị, xưởng cơ khí

- ế ị và xưởng cơ khí ế ấ ền BTCT đổ ạ ỗ ợ
quanh có các mương thu gom nước mưa.

ạ ụ ụ ợ

 ệ ố ấ điệ

- ử ụng điệ ừ ạng lưới điệ ủa Công ty Điệ ự Bình Phướ Điệ
ừ ủ ạ ế ạ ế ấp đế ủ điệ ừ ự ủ ự ế

ấ ớ ất điệ ấp như hiệ ại đã đáp ứng đủ ầ ử ụ ủ

 ệ ố ấp nướ

- Nướ ử ụ ạ ả ất đượ ấ ừ ế ếng có đồ
ồ đo lưu lượ ể ặ ẽ ổ ất khai thác nước dướ

đấ ối đa trong giai đoạ ạt độ ả /ngày đáp ứng đủ ầ ử ụ ủ

- ệ ố ữ ằng nước vách tường đượ ế ế
ồ ọ ữa cháy vách tườ ủ đự ữ

ị ộ ọng nướ ớ ặ
ố trí xung quanh các xưở ảo đả ỗi điểm cháy có hai lăng nước phun đế ệ ố

đườ ố ỉ ằ ắ ẽm, đườ ống chính 90mm, đườ ố
có đườ ọ ữa cháy vách tường đượ ố ở nơi dễ ạ

ị ở ầ ố ệ ố ữa cháy đượ ế ố ụ
máy bơm chữ ồm 03 máy bơm chữ

+ 01 máy bơm cháy động cơ điện có lưu lượ – –

+ 01 máy bơm chữa cháy động cơ đốt trong diesel có lưu lượ –

+ 01 máy bơm bù áp có lưu lượ

ạ ực bên trong nhà xưở ối đi đã trang bị ữ
ộ ạ ạ
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

ạ ụ ả ệ môi trườ

 ệ ống thu gom và thoát nước mưa, nướ ả

ệ ố thoát nước mưa

ệ ống thoát nước mưa đả ả ệ sinh môi trườ ớ ệ ố
nướ ả . Hướng thoát nướ ừ ắ ố ừ phía Đông sang phía 

nước mưa tự ảy theo độ ốc đị

- Nước mưa đượ ệ ống mương hở kích thướ ề ộ
ổ ề ế ố nước mưa ả ống thoát nước mưa đượ ố

ộ ệ ẽ ậ ển được nước mưa đến điể ả
ậ ụ ộ

Để đả ả ả năng thoát nướ ệ ả ế ệ ống thoát nước mưa đượ
ế ế ớ ế độ ự ả ậ ụ ối đa độ ốc đị ế ận đế ừng lô đấ

Cơ sở

ệ ố thoát nướ ả

ệ ống thoát nướ ả ạng lưới riêng hoàn toàn, độ ậ ớ ệ ố
nước mưa. Nướ ả được thu gom vào các mương hở theo độ ốc đị ự ả ề ệ

ố ử lý nướ ả ệ ố thu gom nướ ả ế ấ ốt thép, kích thướ
ộng 0,3m đượ ố trí quanh sân phơi bùn nguyên liệu để ộ nướ

ỉ ừ quá trình phơi bùn. Nướ ải đượ hu gom như sau:

Nướ ả ạ ủa công nhân đượ ử ằ ể ự ại 03 ngăn trướ
đưa vào hệ ố ử nướ ả

Nướ ả ừ quá trình tách nướ ỏ đượ ằ ệ ống mương hở
ề ệ ố ử lý nướ ải để ử

ướ ừ ạt độ ử ẽ đượ ề ể ỵ ủ ệ ố
ử lý nướ ải để ử

Đố ới nước mưa nhiễ ẩ ừ ực phơi bùn đượ ằ ệ ố
mương hở ề ệ ố ử lý nướ ả để ử  

ộ ướ ải đượ ề ệ ố ử nướ ả ủ ử lý đạ
ột A trướ ả ồ ế ậ

 ử lý nướ ả

ủ đầu tư đã xây dự ử lý nướ ả như 

Nướ ả ạ Đượ ử ằ ể ự ạ ngăn trướ ẫ ệ ố
ử lý nướ ả ủa cơ sở

Nướ ả ả ấ ệ ố ấ /ngày.đêm xử ộ
nướ ả ủa cơ sở
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 ấ ả ắ ạ

ấ ả ắ ừ ạ độ ạ ủa công nhân viên đượ
ại, lưu giữ ứ ấ ả ấ ả ữu cơ dễ ủ ẽ

dùng để ả ấ ữu cơ, các chấ ả ả năng phân hủ ẽ đượ
ử lý theo quy đị

 ấ ả ắ ệp thông thườ

ấ ả ệp thông thườ ừ ạt độ ủ
được lưu chứ ứ ấ ả ệp thông thườ ế ấ ạ
mái tôn, kích thướ và đị ỳ ợp đồ ới đơn vị ức năng 
theo quy đị

 ấ ả ạ

ấ ả ại phát sinh đượ ứ ệ . Kho lưu trữ
ề xi măng, có cử ắng và kín mưa ộ ự

lưu giữ ể ệ ấ ả ạ
ứ ắp đậ ạ

CTNH theo quy đị ủ cơ sở đã hợp đồ ới đơn vị ức năng để
đị ớ ầ ất 1 năm/lầ

 ệ ố

ệ ố ạ ảnh quan đượ ạ ớ ệ
ế ả ổ ệ cơ sở ự ệ ồ ạ

ộ ừ ệ ả ề ẩ ỹ ừ ạ ế ụ
môi trườ ệ ống cây xanh được duy tu thườ ắ ỉa cành vào mùa mưa bão 
để đả ả

ầ ử ụng lao độ

ử ụ ả ấ ộ ả
ự ện, trong đó ưu tiên sử ụng công nhân là dân cư địa phương tạ ự

ệ cơ sở; đào tạo lao độ ỹ ậ ờ ệ ại nhà máy đượ
đị ờ

Lao độ ế ông ty đã điều độ ể ụ ộ ố ộ
trình độ, năng lự ỹ ật để ự ế ả ự ệ cơ sở

Lao độ ự ế ự ệ ụ ủ cơ sở, Công ty đã ể ọ
ại địa phương, tậ ấn đào tạ ỹ ậ ả ất, nâng cao trình độ ả

ấ ực lượng này. Lao động đượ ợp đồ ới công ty và hưở ế độ đầ
đủ theo quy đị ủ ật Lao độ
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CHƯƠNG II

Ự Ợ Ủ CƠ SỞ Ớ Ạ

Ả NĂNG CHỊ Ả ỦA MÔI TRƯỜ

ự ợ ủ cơ sở ớ ạ ả ệ môi trườ ố ạ
ỉnh, phân vùng môi trườ

Cơ sở đượ Ủ ỉnh Bình Phướ ấ ậ ự đầu tư nhà máy tái 
ế ả ại làm phân bón theo văn bả ố

tháng 7 năm 2014. Ngoài ra, Cơ sở đã đượ ệt Báo cáo đánh giá tác độ
trườ ự đầu tư xây dự ế ả ạ

ấ ấ ả ẩm/năm tạ ện Chơn Thành, tỉnh Bình Phướ
ọ ệ Môi trườ ố ệ ủ đầu tư, số 2528/QĐ

UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 củ Ủ ỉnh Bình Phướ

ề ạ ả ệ môi trườ ố ệ ế ả
ạ ậ ụng đượ ồ ả ệ môi trườ cơ sở

ợ ớ ến lượ ả ệ môi trườ ốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
đượ ủ tướ ủ ệ ạ ết đị ố 450/QĐ
ợ ới các quy đị ủ ậ ả ệ môi trườ ố ị đị ố

08/2022/NĐ ủ ủ ề quy đị ế ộ ố điề ủ ậ
ả ệ môi trường và Thông tư số ủ ộ

nguyên và Môi trường cũng như nhiệ ụ ậ ạ ả ệ môi trườ ờ ỳ
– ầm nhìn đến năm 2050 đượ ủ tướ ủ ệ ạ ết đị ố
274/QĐ

ề ạ ả ệ môi trườ ỉ ạt độ ủa cơ sở ợ ớ ết đị
600/QĐ ề ệ ệ cơ sở ến lượ ả ệ môi trườ ỉnh Bình Phướ
đến năm 2030 củ Ủ ỉnh Bình Phướ ệ ự ệ

ụ ụ ể giai đoạ – 2025: “ ổng lượ ấ ả ắ ệ
thườ ạ ạ các cơ sở ả ấ ị ụ phát sinh đượ
ử ụ ế ử lý đả ả ầ ả ệ môi trườ ”.

ề phân vùng môi trườ ấ ả ả ồn nướ ố
Ủ ỉnh Bình Phướ ấ , nướ ử ủ ệ ố

ử lý nướ ải đạ ạ ủ – ẩ ỹ ậ ố ề
nướ ả ệ ớ ợ ớ ết đị ố
452/QĐ ề ệc ban hành Quy đị ề ồ ế ận nướ ả
trên đị ỉnh Bình Phước đến năm 2030 củ Ủ ỉnh Bình Phướ

Cơ sở đượ ổ ục môi trường đồ ế ậ ả ạ
làm phân bón theo công văn số ị ự

ện cơ sở ộ ả ấ ệp, cách xa khu dân cư, xung quanh nhà máy 
ồ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

Như vậ ể ấ ệ ạt độ ủ “ ế ả ạ
” tạ ấp Hòa Vinh, phườ ị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phướ

ợ ớ ạ ả ệ môi trườ

ự ợ ủ cơ sở đố ớ ả năng chị ả ủa môi trườ
ội dung này đã được đánh giá tại chương 3 củ ả nướ ả ồ

nướ ủ ế ả ạ đượ ệ ạ ấ
ả ả ồn nướ ố Ủ ỉ

Bình Phướ ấ . Tuy nhiên báo cáo đề ấ ẽ đá ạ ả năng tiế ậ ạ ời điể
năm 2023 như sau:

ế độ ả ủ ối Đôn phụ ố ấ ề ế độ mưa và thủ ề
ủa Sông Bé. Lượng mưa bình quân 2.285 mm/năm, cao nhất 3.400 mm/năm, thấ ấ

1.490 mm/năm. Số ngày mưa bình quân 145 ngày/năm, phân bố ảy năm 
ố không đều trong lưu vự ậ ế độ ủy văn biến đổ ớ

ời gian: mưa nhiề ả ạnh (tháng 5 đến tháng 11), mưa ít thì dòng chả
ếu (tháng 12 đế ủ ề ạ ả ạnh hơn, có biên độ ớ
ề ém thì ngượ ạ ậu trong lưu vực có 2 mùa chính (mùa mưa và mùa khô) nên 
ế độ ả ở lưu vực cũng hình thành 2 chế độ tương ứ ế độ ả

mưa và chế độ ả ệ ự ến đổ ả ủ ất tương phả

Lưu lượ ả ả ối đa củ /ngày đêm là rấ ấ ới lưu lượ
ả ối Đôn (chiếm 0,09% lưu lượ ủ ối Đôn vào mùa kiệ ậ ệ ả

nướ ả ủ ệ ố ối Đôn không gây tác động đáng kể đế ế độ ủy văn củ
ả Ngoài ra, do đị ả ố ả năng khuếch tán nướ ả
ối cũng khá tố ạ ững vùng nướ ụ ộ ố

 Đánh giá khả năng tiế ận nướ ả ủ ồn nướ

ệc đánh giá khả năng tiế ận nướ ả ủ ối Đôn được căn cứ ự
cơ sở

Xác đị ồn nướ ả ả ự ế ối Đôn

ị ả ả ủ ằ ặ ần thượng lưu khu vự ả
ộ ệ

ị ả ả ằ ự ả ồ

ối Đ ả ện tượng nước đen và bố ố ả ở

ối Đôn ện tượ ủ ậ ế ạ

ực chưa từ ố ệu nào liên quan đế ấn đề ệ ậ ộ
đồ ế ớ ồn nướ ố Đôn

ừ ững cơ sở ự ọn phương pháp đánh giá gián tiế ả năng tiế
ận nướ ả ứ ị ả ủ ồn nướ ả năng tiế ận nướ ả ứ ị ả
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ủ ối Đôn được đánh giá vớ ừ ố như sau: COD, BOD

ế ả đánh giá chi tiết được trình bày như sau:

Xác đị ải lượ ối đa củ ố ất lượng nướ ặ

ức xác đị

tđ

Trong đó:

ị ớ ạ ủ ố ất lượng nướ ặ ẩ ỹ ậ ề
ất lượng nướ ặ ứ ớ ục đích sử ụng nướ ủ ối Đôn, đơn vị tính mg/l. Nướ
ặ ối Đôn không đượ ử ụ ục đích sinh hoạt mà đượ ử ụ

nướ ự ộ ằ ối. Do đó áp dụ
ẩn nướ ặ ộ

: lưu lượ ả ủa đoạn sông đánh giá, đơn vị

Bảng 2.1. ải lượ ối đa củ ố ất lượng nướ ặ

ố

tđ

b. Xác đị ải lượ ủ ố ất lượng nướ ẵ ồ ế ậ

ức xác đị

Trong đó:

ị ớ ạ ủ ố ất lượ nướ ặt, đơn vị

: lưu lượ ả ủa đoạn sông đánh giá, đơn vị

Bảng 2.2. ải lượ ối đa củ ố ất lượng nướ ệ ồn nướ

ố

c. Xác đị ải lượ ố ễ ồn nướ ả

ức xác đị
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Trong đó:

ế ả ố ễ ồn nướ ả ối Đôn, đơn vị

: lưu lượ ớ ấ ủ ồn nướ ả ả ối Đôn, đơn vị

Bảng 2.3. ải lượ ố ễ ồn nướ ả

ố

d. Đánh giá khả năng tiế ận nướ ả ứ ị ạ ủ ối Đôn

ức xác đị

tđ – –

Trong đó:

ả năng tiế ận nướ ả ứ ị ải đố ớ ừ ố ễm, đơn vị

tđ ải lượ ối đa củ ố ất lượng nướ ặt, đơn vị

ải lượ ủ ố ất lượng nướ ệ ồn nướ ủa đoạ
đơn vị

ải lượ ố ễ ồn nướ ải, đơn vị

ệ ố an toàn, đượ ự ọ ả ừ 0,3 đế ệ ố
ể ệ ữ ế ố ể định lượ ắ ắ

ứ ị ả ả năng tiế ận nướ ả ệ ố ỏ ản ánh nguy cơ rủ
ệ ố ớ ả ủ ấ ủ ồn nướ ế ậ ử ụ

ố ệ Ủ ỉnh Bình Phướ ớ ức độ đầy đủ
ậy, chính xác khá cao. Trên cơ sở đó, lự ọ ệ ố

Bảng 2.4. Đánh giá khả năng tiế ận nướ ả ứ ị ả ủ ối Đôn

ố

e. Đánh giá

ế ị ớn hơn (>) 0 thì nguồn nướ ẫ ả năng ế ận đố ớ ấ
ễm đã xác đị

Ngượ ạ ế ị ỏ hơn hoặ ằng (≤) 0 có nghĩa là nguồn nướ
ả năng tiế ận đố ớ ấ ễm đã xác đị
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ế ả ạ ả ấ ớ ồng độ ủ ấ ễ
nướ ả ử lý như hiệ ối Đôn ả năng tiế ậ ỉ

ề ả ộ ế ậ ả ấ ủa nhà máy đượ ận hành đúng 
theo quy trình đã đượ ấ ậy, lượ ải phát sinh cũng đượ ể ệ

ả ự ệ ị ử ạ ự ế ậ ủ bùn, tướ ấ ẩ ế
đườ ộ ộ trong nhà máy. Đầu tư hệ ố ử ụ ừ công đoạ

ền, sàn. Ngoài ra, cơ sở đã thự ệ ồ ề
ắ ụ ệ ả

ề ấ ả ắ ộ ấ ả ắn phát sinh đượ ạ ạ
ấ ả ệp thông thườ ấ ả ạ ợp đồ ới đơn vị ử

quy đị

ề ế ồn, độ rung: cơ sở đã thự ệ ệ ằ ạ ế ố ế ồ
Máy móc đượ ả ảo dưỡng đị ỳ ố ờ ệ ợ ệ ử
ụ ế ị có độ ồ
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CHƯƠNG III

Ế Ả Ệ Ả Ệ

MÔI TRƯỜ ỦA CƠ SỞ

ồn gây tác động đến môi trườ ạt độ ủ
đượ ả

ạ độ Các tác độ
hương tiệ ậ

ể
ụ ả ế ồ ừ ạt độ ậ ể ấ ả

Ảnh hưởng đế ự
ự ậ ế
ả ủ

ế

ừ ậ ế ả ủ ế
ấ ả ệp thông thườ

Công đoạ ố
ộ ề ụ

ạt độ ủ ủ ấ ữu cơ và hóa chấ
ế ồ ủa động cơ (bơm, máy thổ

ừ ệ ố ử lý nướ ả
ạ Rác và nướ ả ạ

Nướ ả
ệ

Nướ ỉ ừ bùn trong quá trình tách nướ
ả

ệ sinh phương tiệ ậ ể
Nước mưa 

ễ ẩ Nước mưa nhiễ ẩ ảy qua các đóng ủ

ừ các tác độ ủ cơ sở đã có nhữ ệ ả ể tác động đế
trường như 

ện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nướ ả

ạt độ ủ cơ sở ồ ễm môi trườ ồ

Nước mưa chả

Nướ ả ạ ới lưu lượ

Nướ ả ừ h tách nướ ạ ỏ ới lưu lượ

Nướ ệ ậ ể

ện pháp thu gom, thoát nước mưa
- ệ ống thu gom, thoát nước mưa tách riêng vớ ệ ống thu gom thoát nướ ả

ệ ống thu gom nước mưa là hệ ố ở ế ấ ố ới kích thướ
ộ ổ ề ủ ệ ống thu gom nước mưa là m đượ ố

quanh nhà xưở ả ấ ọ ến đường đi nộ ộ ớ ế
gom nướ ả

- Sơ đồ oát nước mưa của nhà máy đượ ể ện như sau
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Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa củ

điể ả nước mưa ra ố Đôn ọa độ điể ả nước mưa:
ệ ọa độ ế ụ ’, múi ế

Các phương án thoát nước mưa bề ặt ra ngoài môi trườ

Đố ới nước mưa sạ Nước mưa chả xưở ả ấ
ự đượ ở ối, sau đó theo các ống đứ ả

ở đượ ố Sau đó nước mưa mương hở
thướ ộ đượ ố ọ ẽ ự ế ố
Đôn

Đố ới nước mưa nhiễ ẩ Nước mưa chả ề ặ sân, đườ ộ ộ
ả ự ủ bùn, đườ ộ ộ ẽ ố ầ ễ

nước mưa ậ ộ đượ nước mưa nhiễ ẩn đượ ằng các mương hở
kích thướ ộ ự ả ề ệ ố ử lý nướ ải để ử lý trướ

ải ra môi trườ

Lượng nước mưa nhiễ ẩ ầ ử lý được tính toán như sau:

ồn “ ắ ể ễm môi trường nướ – ấ
ả ọ ỹ ậ ” thì lưu lượng nước mưa chả ất đượ

ứ

Trong đó: 

Nước mưa ả

ố ả nước mưa

ối Đôn

Nước mưa mái nhà xưở
ả ấ

Nước mưa ả
sân, đườ

ở
nước mưa

ở
nướ ả

ối Đôn
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ệ ủa khu đấ , trong đó diệ ự ậ ế ủ
ện tích đườ ộ ộ

I: Cường độ mưa trung bình cao nhấ – ố ỉnh Bình Phướ
năm 2021 ực Cơ sở ó lượng mưa mm/năm, ả ử ày mưa/năm

ỗi ngày mưa 3 giờ

ệ ố ả ụ ực đườ ự

ậ ớ ững ngày mưa thì lưu lượng nước mưa nhiễ ẩ ầ ử

ự ộ ến đường đã đượ
thườ ọ ệ sinh đả ả ỹ

Để ể ặ ẽ nước mưa, đã ban hành quy đị ề ệ ệ ạ
ẽ ự ệ hàng ngày đả ảo không để ấ ả ự

xưở ủ cơ sở thườ ỉ đạ thườ ế ạ ệ ố
nước mưa để đả ả ệ ậ

Mương hở thu gom nước mưa khu vực xưở ả ấ
ệ nướ ả

Nướ ả ạ Nướ ả ả ấ

Nước đen Nướ

ể ự ại 3 ngăn

ố

Nướ ử Nướ ả ừ
ả ấ

ệ ố ở thu gom nướ ả

ệ ố

ối Đôn

Nướ mưa 
ễ ẩ
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Sơ đồ ệ ống thu gom nướ ả ủ cơ sở
Đính kèm mặ ằng thoát nướ ả ạ ụ ụ

ệ ố gom nướ ả ạ

+ Nướ ả ừ ệ ểu đượ ệ ố ống có đườ ố
ể ự ạ

+ Nướ ả ừ ễ ồ ử ủ ệ sinh đượ ệ
ố ống có đườ ố ể ự ạ

Nướ ả ạt đượ ử lý sơ bộ ằ ể ự ại 03 ngăn, nướ ả ử lý sơ 
ộ đượ ề ệ ố ử nướ ả ủ

ệ ống thu gom nướ ả ả ấ

Nướ ả ừ quá trình tách nướ ỏ

Đố ớ ỏng có độ ẩ ạ ạ ả ệ ả
ề ẽ đượ ậ ế ại sân phơi và ủ bùn để ến hành quá trình tách nướ ả ẩm. Nướ ỉ

ừ quá trình phơi giả ẩm được thu gom vào các mương hở thu gom nướ ả ố
ực phơi và ủ ẫ ề ệ ố ử lý nướ ải để ử

Đố ớ ỏ ỷ ệ ấ ẽ đượ ứ ể điề ủ ệ ố ử
nướ ả ại đây bùn sẽ ắ ống đáy, phần nướ ắ ự ả ể ỵ ủ
ệ ố ử lý nướ ải để ử ẽ được bơm về các đóng ủ ố ộ

ệ ả ấ ữu cơ. 

+ Nướ ả ừ ực bãi đậ ệ Nướ ả ừ ệ sinh phương 
ệ ậ ển đượ ằng mương thoát nước kích thướ ộ

đượ ố ực bãi đậ ệ sinh xe để ẫn nướ ả ề ể ỵ khí 2 để ử

- ổ ề ủ ệ ống thu gom nướ ả m. Mương thu gom đượ
ự ằ ố ế ấ ữ ắ , đượ ạo vét đị ỳ ần đả ả

đườ át nướ ị ắ ẽ

- Nướ ải đượ ề ệ ố ử nướ ả ủ để ử lý đạ
ột A trướ ả ồ ế ậ
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- ệ ống thoát nướ ả Nướ ả ệ ố ử nướ ả ối Đôn 
ở ủa cơ sở ằ ố và có đồ ồ đo lưu lượ

Mương hở thu gom nướ ải và nướ mưa nhiễ ẩ ủ

Điể ả nướ ả ử

- Nướ ả ử lý đạ ộ ớ
đó xả ố Đôn Điể ả nướ ả ợ ớ ết đị ố 452/QĐ ề ệ

Quy đị ề ồ ế ận nướ ải trên đị ỉ
Phước đến năm 2030 củ Ủ ỉnh Bình Phướ

- ả nướ ả ử ọa độ ệ ọa độ
ế ụ 15’, múi chiế

ử lý nướ ả

ử lý nướ ả ạt sơ bộ

ử lý nướ ả ạ ừ ệ

 Đố ớ nướ ả ạ

Nướ ả ừ ệ sinh đượ ử lý sơ bộ ằ ể ự ại 3 ngăn. Nướ
ả ể ự ại đượ ề ạ ử lý nướ ải để ế ụ ử

ệ ể ự ạ đượ ố trí như sau:

ể ự ạ ể ạ ệ ực xưở ả ấ

ể ự ạ ể ạ ệ ực nhà điề

ể ự ại đượ ằng BTCT đổ ạ ỗ, đả ảo độ ề ặ ế ấ
ả trong điề ệ ứa đầy nướ ứa nướ ịu tác độ ủ

ận, các phương tiệ thông, đất và nướ ầ

ắ ử lý: Nướ ải → Ngăn chứa → Ngăn lọc → Ngăn lắng → Hệ
ố ử lý nướ ả ủ

ấ ậ ệ ử ụ
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ử lý nướ ả ạt sơ bộ ủ Cơ sở đượ ể ệ ở

ử lý nướ ả ạ ủ

ế

ể ự ạ ạt độ ủ ế ự ắ ặ ặ ắ
ọ ặ

ốc độ nướ ả ể ấ ậ ời gian lưu của nướ ể ừ
ắ ặ ể ể xem như quá trình lắng tĩnh: dướ ụ ủ ọ

ự ả ạ ặ ắ ầ ống đáy bể ấ ữu cơ trong cặ
ắ ẽ ị ủ ờ ạt độ ủ ậ ếm khí. Do đó, cặ ẽ ấ

ả ể ốc độ ậ ụ ộ ệt độ, độ
ủa nướ ải, lượ ậ ớ ặ ệt độ ốc độ ặ

Các ngăn xử lý dòng hướng lên đả ả ự ế ự ế ủa dòng nướ ả ớ
ớp bùn đáy bể ứ ầ ể ẩ ỵ ế ả ủ ặ ẽ
ử lý đượ ặn tươi, các chấ ữu cơ sẽ ị ủ ất đơn giả ồ

,... Độ ẩ ủ ặn tươi vào bể ặn khi lên men tương ứ

ế ả ứ ụ ự ế ấ ệ ả ử ấ ữu cơ và các chấ
ắn lơ lửng đạ ị ổn đị ặ ự dao độ ề lưu lượ ồng độ nướ
ả ữ ời điể – –

Bảng 3.1. ồng độ ấ ễm trong nướ ả ạ

Chất ô nhiễm
Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l

cột A, (k=1)Không xử lý Xử lý bằng bể tự 
hoại 3 ngăn

Tổng chất rắn lơ lửng 

Nướ ả ừ ệ

Ngăn chứ

Ngăn lọ

Ngăn lắ

ệ ố ử lý nướ ả
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Chất ô nhiễm
Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l

cột A, (k=1)Không xử lý Xử lý bằng bể tự 
hoại 3 ngăn

Dầu mỡ
Tổng nitơ (N)

Tổng photpho (P)

ồn: Trung tâm QTTN&MT trên cơ sở ệ ố ế ập, năm 2020
Nướ ả ạ ể ự ạ lượ ả

đáng kể nhưng vẫn không đạ ẩ ả ồ ậy, nướ ả ạ
đượ ử ằ ể ự ạ ẽ đượ ề ệ ố ử lý nướ ải để ử ớ
nướ ả ả ấ và nước mưa nhiễ ẩ

Sơ đồ ấ ạ ể ự ại 3 ngăn có ngăn lọ

ử lý nướ ả ả ấ

ỉ có nướ ả ạt và nướ ả ừ ả ấ
ả /ngày.đêm Vào mùa mưa phát sinh thêm lượ nước mưa nhiễ ẩ ớ

lưu lượ ả /ngày.đêm ầ ả ử đượ ẫ ề ệ ố ử
lý nướ ả ấ /ngày.đêm đạ ộ trướ ả
ra môi trườ ế ậ

Đơn vị ế ế ệ ố ử lý nướ ả /ngày đêm:
Môi trườ ố ệ

Đơn vị ệ ố ử lý nướ ả /ngày đêm: Công ty TNHH 
Môi trườ ố ệ

Phương thứ ả ả ự ả

ế độ ả ả ụ ờ

ệ ử

Sơ đồ ệ ệ ố ử lý nướ ả ủ đượ ể ện như sau:
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Sơ đồ ệ ử lý nướ ả

ế

Nướ ả ạt độ ủa nhà máy đượ ậ
ề ệ ố ử lý nướ ả . Trướ ệ ố ử lý, nướ ả ả ố

ắ
ể ỵ

Nướ ả ủ

Mương hở
nướ ả

ể điề

ể ỵ

ụ ể ế

ồ ọ

ể ả ả

ồ ế ậ

ấ
ử

ế
ổ

ể ứể ắ

ồ ọ

ụ ể ế

ể ắ

ế

Nướ ử

Đường nướ
Đườ
Đườ
Đườ ấ

ể ử

ổ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

lướ ắn rác để ạ ấ ể ẫn trong nướ ả
kích thước d > 5 mm, như: cát, đá, sỏi, rác,…

ể điề

ể điề ệ ụ ổn định lưu lượ ồng độ ất có trong nướ ả
trước khi đưa vào các công trình đơn vị phía sau, đặ ệ ụ ể ọ

ể ới nướ ải trong điề ệ ổn định, tránh đượ ạ
ị ố ả ạnh đó, bể điề a lưu lượ ồng độ cũng như chế độ ạt độ

ủ ế ị cơ khí như bơm, máy thổi khí đượ ộ ổn đị

ại đây nướ ả ẽ được thêm vôi để điề ỉ ổn đị ủa nướ ả
ạo điề ệ ậ ợ ọ ại công đoạ

ậ ẽ ử mùi để ạ ế ạ

ể ỵ

ể đ ều hòa, nướ ải đượ ế ụ ử ằng công đoạ ỵ
ấ ể điề ụ ngăn ngừ ệc hình thành lượ ớ

ể ỵ khí và tăng hiệ ấ ử tơ ệ
ỵ ủ ế ạt độ ồ ạ ử ắ ằ ấ ữu cơ 

ằ ự ạt độ ủ ể ấ ữu cơ 
nước do đó khắ ụ ả ệ ễ

 








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ướ ả ể ỵ khí có hàm lượ ảm đi rấ ề ệ
ấ ử ấ ễm trong nướ ả ủa công đoạ ể đạt đế ướ

ể ỵ khí được bơm sang ể ế để ử ầ ấ ữu cơ còn lạ

ụ ể ế

ụ ể ồ ể ế ếp nhau và nướ ải đượ ử ần lượ ạ ừ
ể

ạ ể ếu khí, bùn lơ lử ứ ề ủ ậ ả năng phân hủ
ợ ấ ữu trong nướ ả ừ bên ngoài đượ ấ ể

ế ổi khí để ồng độ ể ả –
ử ồ

ậ ế ế ợp oxy để ể ợ ấ ữu cơ tan c
nướ ế ậ ớ Đố ớ ầ ể ậ ị dưỡ ế
điề ện đượ ấ ầ ể ậ ẽ ủ ợ ấ ữu cơ 
có trong nướ ả ợ ất vô cơ đơn giản như CO eo 3 giai đoạ

ấ ữu cơ:



ổ ợ ế ớ



ủ ộ

 

Theo các giai đoạ ậ ế ỉ ấ ữu cơ trong 
nướ ả ạ ữ ợ ất vô cơ đơn giả ổ ợp phospho và nitơ nhằ
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ế ậ ển năng lượ ho quá trình trao đổ ấ ủ
ậy giai đoạ ử ấ ữu cơ sẽ được ưu tiên xảy ra trướ ở ậ

ị dưỡng. Dướ ụ ủ ả
các phương trình phả ứng sau đây:

→ NO

→ NO

Để ế ế ậ ệ ố ạ ế ộ ệ ả ầ ả
ể ọ ủ ầ ể ậ ậ ẽ ủ ấ

ữu cơ có trong nướ ải và thu năng lượng để ể ế ớ ỉ ộ ầ
ấ ữu cơ bị … Mộ ổ

ậ ồ ạ ệ ố ạ ồ
ạ ẩ

. Thêm vào đó, nhiề ạ ẩ ạ ợi như 
cũng ồ ạ ầ ậ

ệ ố ạ ếu khí là nướ ải đưa vào hệ ố ần có hàm lượ
TSS không vượ , hàm lượ ổ ầ ỡ

– 8,5. Nướ ải sau khi đượ ử ạ ể ế ự ả ể ắ ọ

ể ắ

ại đây, xả ắ ữ ạ ầ ậ ầ
ắ ủ ế ậ ừ ể ếu khí. Lượ ừ ệ ố ử

đượ ề ể ứ ể phơi bùn. Mộ ần bùn đượ ầ
ạ ề ể ế

Nướ ể ắ ẽ ế ụ ự ả ụ ể ế ể ắng 2 để ế ụ
ử lý trước khi đượ ển đế ử ạ ồ ọ để ạ ự ờ ệ ố
ự ậ ủ ồ

ồ ọ

ồ ọ ớ ổ ể ồ ả ồ đượ ả ỏ
Lông Tây để ử ệt để Nitơ trong nướ ả ỏ ừ ụ ấ ụ Nitơ 
ừ ạ ớ ể ậ ử lý nướ ả ạt độ ạ ầng nướ

ừ ề ặ ủ ồ ồ ọ ễ ấ ữu cơ 
trong nướ ả ờ ậ ả ạ ỷ ật khác, tương tự như quá 

ạ ồn nướ ặ ậ ử ụ ừ ả
ợp cũng như oxy từ không khí hòa tan vào nướ ải để ấ ữu cơ, 

ả ạ ụ ừ ự ỷ ấ
ữu cơ bở ậ
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

ự ể ấ ễ ồ ọ ả ỏ ễ
qua các cơ chế

ạ ỏ ấ ữu cơ có khả năng phân hủ ọ

ồ ọ ả ỏ ủ ọc đóng vai trò lớ ấ ệ ạ ỏ
ấ ữu cơ dạ ạ ả năng phân hủ ọ

nướ ả ạ ấ ắ ắng đượ ẽ ị ạ ỏ ờ ắ
ọc đấ ập nướ ề cơ bả ạt động như bể ọ ọc. Tuy nhiên, đố ớ ọc đấ

ập nướ ủ ật lơ lử ọ ề ột nướ ủ ọc đố ớ
ệ ạ ỏ BOD cũng rấ ọng. Cơ chế ạ ỏ ậ

ọ ớ ậ ệ ọc tương tự như trong bể ọ ọ ỏ ọ ủ
ọ ả ấ ữu cơ hòa tan đượ ớ ầ

ập nướ ủ ự ậ ệ ố ễ ữ ậ ệ ọ ờ
ế ủ ự ật trong đấ ập nướ

ấp môi trườ ợ ậ ự ệ ủ
ọ ếu khí) cư trú.

ậ ể ễ để ấ ủ ọ ế
ớ ậ ệ ọ ộ ễ

ạ ỏ ấ ắ

ấ ắ ắng đượ ạ ỏ ễ ờ cơ chế ắ ọ ự ệ ố ồ
ọ ời gian lưu nướ ấ ắ ắng đượ ấ ể đượ ạ ỏ

thông qua cơ chế ọ ắ ủ ọ ự ể ủ ậ
ấ ụ ấ ắ ờ ự ấ ẫ ển động Brown. Đố
ớ ự ớ ề ấ ắn lơ lửng đượ ạ ỏ trướ ờ ắ

ủ ọc, tương tự như các quá trình xả ể ọ ỏ ọ

ạ ỏ Nitơ:

Nitơ đượ ạ ỏ ọ ủ ế ờ 3 cơ chế ủ ế

ử nitơ;

ự bay hơi củ

ự ấ ụ ủ ự ậ

ự ể ủa nitơ xả ầ ử
ủ ề ặ ế ữ ễ và đấ ầ ập nướ ủ ự ậ ỏ ặ

nước. Nitơ hữu cơ bị ả ớp đấ ử ớ
ầ ập nướ ủ ự ật là nơi chủ ế ả ại đây NH

ể ở ẩ ố ở ẩ
Ở môi trườ ệt độ cao hơn, mộ ố ể ạ

hơi vào không khí. Nitrat trong tầ ử ẽ ị ụt đi nhờ ử ọ
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

ự ậ ấ ụ iên, nitrat đượ ấ ừ ờ ện tượ ế

Đố ớ ề ặ ữa đấ ễ ừ ể ế
ễ ủ ồ ọ ạ ộ ớp giàu oxy tương tự như lớ ề ặ

ữa đấ nướ ờ ễ ở ế ại đây NH ị
ầ ị ồ ấ ụ ẽ ị ế ế

ị ử ử nitrat. Lượ ễ đượ
ổ ờ ồ ừ ế ế

ạ ỏ

Cơ chế ạ ỏ ọc đấ ập nướ ồ ự ấ ụ ủ ự ậ
các quá trình đồ ủ ẩ ự ấ ụ lên đấ ậ ệ ọ ủ ếu là lên đấ

ấ ữu cơ, kế ủ ắ ời gian lưu 
nước dài và đấ ử ụ ấ ị ạ ỏ ủ ế ự ấ

ụ ế ủa, do điề ệ ạo cơ hộ ấ ụ ả ứ
trong đấ ả

ạ ỏ ạ ặ

ạ ặng hòa tan trong nướ ả ả ệ ống đấ ập nướ
cơ chế ạ ỏ ồ

ế ủ ắ ở ạ ế ở ạ
ạ ị ủ ớ ậ ệ

ấ ụ ế ủ ắ ế

ế ợ ẫ ớ ự ậ ết và đấ

ấ ụ ễ ủ ự ậ ệ ống đấ ập nướ

ạ ỏ ẩ

Cơ chế ạ ỏ ẩ ệ ống đấ ập nướ ề ả ất cũng 
ống như quá trình loạ ỏ ồ ọ ẩ

nướ ải đượ ạ ỏ ờ

ật lý như dính kế ắ ọ ấ ụ

ị ệt do điề ện môi trườ ậ ợ ộ ờ

ật lý cũng dẫn đế ự ệ ẩn, virut  như: nhiệt độ ứ
ạ ặ ờ ế ố ọ ồ ếu dinh dưỡ ật khác ăn. 

ờ ử ỏ ẽ ế ả năng xử ủ ẽ ự ệ
ạ ầ ử ẫ ầ ạ ự ật để ệ

ử lý đúng quy đị

Nướ ả ử ạ ồ ọ ẽ đượ ử trùng trướ ả ả
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

ể ả ả

ại đây, được bơm định lượng châm vào để ệ ậ
ệnh như E.Coli, Coliform… có trong nướ ải trướ ải ra môi trường. Nướ ả

ể ử trùng đượ ự ế ồ ế ận. Nướ ử lý đạ
ộ

Bảng 3.2. ố ỹ ậ ạ ụ ạ
ạ ụ Kích thướ ế ấ

ể điề
ể ỵ
ể ỵ
ụ ể ế
ể ế
ể ế
ụ ể ế
ể ế
ể ế
ể ắ
ể ắ
ồ ọ
ồ ọ
ể ứ
ể ử
ể ả ả

ồ KHCN Môi trườ ố ệ

ệ ố ử lý nướ ả ấ /ngày.đêm
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

ả năng đáp ứ ủ ệ ố ử lý nướ ả

ệ ố ử ỉ ạt động khi có đủ lượng nướ ải để ậ
ệ ố ưa, hệ ố ử lý nướ ả ế ậ /ngày nước mưa 

ễ ẩ ầ ả ử ớ ấ ế ế ệ ố /ngày.đêm 
ổ ể tích lưu chứ ủ ể điề nên hoàn toàn đủ ả năng tiế ậ

ộ lượ g nước mưa nhiễ ẩn và nướ ải phát sinh trước khi vào các công đoạ ử
ế

ụ ế ị ố ỹ ậ ủ ừ ạ ục đượ
ụ ể như bả

Bảng 3.3. ụ ế ị ủ ệ ố ử lý nướ ả
ạ ụ ế ị ử ụ Đơn vị ố lượ

ể điề
Bơm định lượ ấ

ồ ứ ấ

ể ỵ

ồ ứ ấ

Bơm định lượ ấ

Bơm nướ ả

ụ ể ế

ổ

Đĩa thổ ể

Đĩa thổ ể

ụ ể ế

ổ

Đĩa thổ ể

Đĩa thổ ể

Bơm nướ ả

ể ắ

Ố ố
Kích thướ

ậ ệ
Bơm bùn: Loạ ụ

ở

ể ắ

Ố ố
Kích thướ

ậ ệ
Bơm bùn: Loạ ụ

ở

ể ả ả
Bơm định lượ ấ

ồ ứ ấ
ồ KHCN Môi trườ ố ệ

- ệ ả ử ủ ệ ố ử lý nướ ải như sau:

Bảng 3.4. ồng độ ấ ễm trong  nướ ải trướ ử
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

ỉ Đơn vị
ồng độ

ộTrướ ử ử

–

ổ Nitơ

ổ

ồ ố ệ ủ ế ả ắc nướ ải trướ ử ủ
ủ

ố ễm trong nướ ải đượ ử ệ ả ớ ệ ấ
đạ – đả ả ầ ả ải trướ ải ra môi trườ

ận hành HTXL nướ ả

ế độ ậ ụ

ẩ ị ậ

ố ận hành có trình độ, được đào tạ ấ ện, trong đó có sự
ủ ả

ị đầy đủ ế ị ả ộ ủng, găng tay cao su, khẩ ,…

ậ
ậ ậ ất thườ ả

- ể ạ ạt độ ủ ệ ố ả : màu nướ

- ể ố ủ ệ ố ử ằ ế ị đo nhanh.

- ể ằ ự ắ ủ ể ốc độ ắ ủa bùn, kích thướ
bông bùn, màu nướ ắ

ể ạt độ ủa các máy bơm, máy thổ ấy,…: nướ ơm lên, 
ế ồ ộ ều, độ ờ ạt động…Và vệ

ểm tra lượ ấ ứ ấ ở ấ ả ồ ứa. Đả ả
ực nướ ố ểu để ận hành không đượ ỏ hơn 1/4 chiề ồ ứ

ể ộ ệ ống để ả ử ữ ị ờ ị ỉ
ể ị ả ảo dưỡ ế ị ự ệ ả ảo dưỡ

ế ạ
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

Ghi chép đầy đủ ố đo đạ ế ả ể ự ố, hướ ắ
ụ ững đ ề ỉ ậ ậ ểm tra và cài đặ ố ậ

Ghi chép đầy đủ ố lượ ấ ử ụ ừ ệ
ể ế ị Trướ ật máy cũng như sau khi máy đã hoạt độ ầ ể

ạ ủ ấ ả ế ị ệ ố ạt độ ụ
ổn đị ầ ể ạ ạ ủ ế ị ỗ ữ

ện tượ ể ảnh hưởng đế ạt độ ủ
Bảng 3.5. ể ệ ố ử lý nướ ả

ạ ụ
ế ị ể

Bơm nướ ả
Bơm bùn thả
Bơm hóa chấ

 ồn điệ ấp vào bơm.
 Lưu lượng bơm khi hoạt độ
 Độ ế ồ ạt độ
 ỉ ạ ố ớ ối, van…
 ụ ệ ạt độ

ố ơm, lượ ầ ớ ỡ ố ối…

ổ
ế ị ấ

ộ

 ồn điệ ấ
 ạt độ ủa máy chương trình điề ể ự độ
 Lưu lượ ấ ấ ệ
 Độ ế ồ ạt độ
 ỉ ạ ố ớ ố , van…
 ụ ệ ạt độ

ầ ớ ỡ ố ối…
ế ị

ố
ả năng phân phố ề ặ ể ở ấ ả ị

Đồ ồ đo lưu 
lượ

 ị lưu lượ ổ ộ

ồ ứ
ấ

 Lượ ấ ồ
 ố ố ừ ồ ế ị khác như: bơm, van, ố

thông khí…

ố ể ậ

Lưu lượ ết đị ả năng chị ả ủ ệ ố ải lượ ề ặ ủ ể
ắng. Do đó, cần đả ả lưu lượ ổn định trướ ọ

ỷ ệ ức ăn cho vi khuẩ ợ ả – ạ ế ạ
ả ổ ắ ế ấ ẩ ấu trúc đặ ệ ấ

Ngượ ạ ấ ải, bùn đen, lắ ệ ả ử ấ

ợ – ể ố ả
năng đệ ế ấ ẽ ảy ra quá trình Nitrat hóa, hàm lượ ấ ầ
tăng cườ ất tăng độ ềm. Để ắ ụ ự dao độ ủ ầ ấp đủ
dưỡng, hàm lượ ữu cơ, hạ ế ủ ộ ử ụ ất tăng độ

ề
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

ất dinh dưỡng: N, P đả ả ỉ ệ ế ế ả ổ
ồ ừ thườ ỉ ệ này trong nướ ải chăn nuôi sẽ ế

ầ ổ sung dinh dưỡ ậ ỉ ạo,…).

ấ ử ụ ận hành HTXL nướ ả

ấ ử ụ ậ ệ ố ử nướ ải như sau:

Bảng 3.6. ối lượ ất và đị ứ ử ụng cho HTXL nướ ả

ấ ử ụ Đơn vị ối lượ
ấ ử ụ ục đích sử ụ

Điề ỉnh pH nướ ả
Vi sinh đậm đặ ổ ể ế

ử ạ ỏ ừ ệ ố ử
Xúc tác để

ử trùng trướ ả ả
ồ Công ty TNHH KHCN Môi trườ ố ệ

Lượng điệ ụ ủ

ổng lượng điệ ụ ủ ậ

ế ị ệ ố ắc nướ ả ự độ ụ

Cơ sở ộc đối tượ ả ắp đặ ệ ố ắ ự độ ụ
uy đị ại điể ản 4 Điề ị đị ố 08/2022/NĐ

ệ ả ể ụ ả

ụ ả ừ ạt độ ủ cơ sở ủ ế ừ ồ

- ụ ả ừ phương tiệ ậ ể

- ụ ả ừ ả ấ

- ừ ệ ố ử lý nướ ả

ệ ả ể ụ ả ừ phương tiệ ậ ể

ệ ả ể ễm môi trườ ụ ế ừ ạt độ ậ
ể ủa các phương tiệ ồ

ấ ả ến đườ ự Cơ sở đã đượ
đượ ự ệ ệ sinh thườ phun nướ ạ ẩ ắ ảm đượ
lượ ụ

ử ụ ệu có hàm lượng lưu huỳ ấp để ạ ế ả ổ
ố ỡ hàng hóa, thườ ể ả ảo dưỡng phương tiệ ậ

ể

ệ ạ ẽ ậ ể ỗ ế
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

ố ồ ự Cơ sở ằ ả ể ụi, tăng mỹ
ả ệ ậ ả ể ế ồ ức độ ụ ả đi nhiề

ụ ộ ật độ ểu lá và kích thướ ủ ề ộ ủ
ải đấ ồ

ố trí nhân viên hướ ẫn đậu xe đúng nơi quy đị

ệ ả ể ễ ừ ả ấ

ụ ả ừ ự ự ế ậ ạ ả ự
ủ ự ả ấ

 ụ ừ ế ậ ệ ụ ệ

ụ ạt độ ế ậ ả ụ ệu, tuy nhiên lượ
ả ở ạng thái ướ ả năng phát sinh bụi là không đáng kể, do đó cơ sở

ử ụ ệ ỹ ậ ử ụ ệ ả ằ ạ ế lượ ụ
sinh trong giai đoạ ụ ể như sau

ự ế ận luôn đượ ọ ẹ ạ ẽ và phun nướ ả ụ

+ Hướ ẫ ậ ể ụ ệu vào đế ự ế ậ ớ ỡ
ỏ

ế ậ ụ ệ

ố ợ ờ ế ậ ụ ệ ạ ế ệ ế ậ ậ
ộ ời điểm trong cao điể

+ Đố ớ ạ ẽ ến hành dùng bùn đã ủ đạ ầ ủ ạ
ằ

 ừ ủ ế

ả ủ ủ ế
ừ ả ấ . Trong đó, CH

ả ừ ủ ấ ữu cơ còn có các hợ ấ ữu cơ bay hơi có mùi 
và tính độ ềm tàng như tricloro floromethane,

Để ả ể ừ ự ủ ậ ẽ ị ế ẩ
ử ớ ấ ữu cơ ấn/ngày thì lượ ế

ẩ ọ ử ụ

ấ ấ

ạ ệ ủ ế ả
ầ ủ ế ộ ố ấ ữu cơ khác. ốc độ

ớ ấ ảng vài ngày đầ ủ au đó mùi sẽ ả ầ ệ
ộ ạ ố ủ ề ế ế ữu cơ mỗ ế ậ

ả ấ ộ ề ữu cơ thành phẩ ịu cũng 
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như vi sinh vậ ệ ụ ủ cơ sở ắ ụ ằ ế ẩ
ọ ử ộn cũng phát sinh bụi, tuy nhiên độ ẩ ủ ại công đoạ

ủ ả – ẽ ụ ảnh hưở ều đến môi trườ

ạ ả ớ ẽ đượ ố ộ ớ
ệu, sau đó sẽ ủ ằ ớp bùn đã đượ ủ ệ ả

trườ

ạ ự ả ấ ủ cơ sở cũng trang bị ế ị ện đại để ạ
ế ụ ế ồn như sàng lồng, máy đóng bao, hệ ống băng tả

đượ ị ả ộ lao động đầy đủ

ự ằ ạ ế
ự

 ụ ừ ề

ế ả ạ ủ ẽ đượ
ề ề ề ạ ỡ ẽ được đưa qua hệ ố

để thu được bùn có kích thước đồ ấ ữ ạt bùn có kích thướ ớ được đưa vào 
ề để ề ạ để đạt được kích thước theo quy đị ẽ

ụ nhưng không nhiều do độ ẩ ả – 30%, nhưng để ả ể ụ
ủ cơ sở đã bố ệ ố ọ ụ ải để thu gom lượ ụ

ệ ử ụ ừ công đoạ ề

ệ ử ụi công đoạ ề

ụ ừ công đoạ ền, sàng đượ ằ ụ ờ ự
ủ ạ ụi theo đườ ố ẫn đế ế ị ọ ụ ạ

ẫ ụ ển xoáy tròn qua đườ ống, theo phương tiế ế ớ ố

ụ

ụ

ọ ụ

ọ ụ ả

ạ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ụ ồng khí trên đưa tớ ễ ị đẩy ngượ ển độ ố
ạ ố ố ạ ụ ạ

ố ất quán tính và rơi xuống dưới đáy. ế ục đượ ế
ị ọ ụ ải để ử ế ụ ờ ả ạ ụ kích thướ ớn hơn kích 

thướ ỗ ề ặ ả ọ ẽ ị ữ ạ ọ ụ ầ ạ
ầ ụ ị ữ ạ ệ ố ử ủ ế ụ ệ

ẽ được thu gom đị ỳ và đưa trở ề ả ấ

 ụ ừ quá trình vô bao, đóng gó

Quá trình vô bao, đóng gói cũng phát sinh bụ ại công đoạ
đã thành phẩm và có độ ẩ ừ – ụ

Để ạ ế ụ ạt độ ủ cơ sở ự ệ ộ ố ệ
pháp để ầ ạ ế ễ ụi như sau:

ị ả ộ lao độ ẩ ố ụ ệ ự ế
ạ ự ền, vô bao, đóng gói sả ẩ

ố ị máy móc, phương tiệ ả ất trong nhà xưở ợ ọ
Nhà xưở ố

ệ ố ạ ế ụ
trườ

ả ảo dưỡ ế ị đị ỳ

ề ả ất đã được bê tông hóa nên để đả ả ệ ệ ạ ẽ
ẽ ế ọn, thu gom phân bón rơi vãi sau mỗ ệ ằ ạ ế

ụ

 ệ ống thông gió nhà xưở

Nhà xưởng đượ ế ế ể ự ở độ ặt đấ
đả ảo độ thông thoáng môi trườ ệ ố ề ố ộng đả
ảo môi trườ ệ ộ ố trao đổi không khí đả ả ẩ
ệ sinh theo quy đị ẩ ỹ ậ ố ề ế ồ

ậ ồng độ ụ ồng độ
ố ẩ ỹ ậ ố ề ị ớ ạ ế ủ ế
ố ọ ại nơi làm việ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

Sơ đồ ệ ống thông gió nhà xưở
ệ ả ể ừ ệ ố ử lý nướ ả

ệ ằ ả ể ừ ệ ố đượ ụng như 

ạ ể thu gom là nơi phát sinh khí gây mùi khó chịu nên cơ sở đã thườ
ị ử để ả ể luôn bơm nướ ả ệ ố ử

không để ồn đọng nướ ả ờ

Dưới tác độ ủ ậ ế ẩ
ữu cơ chưa phân hủ ấ ữu cơ chưa phân hủ

ẽ ị ệ ựa trên cơ chế ọc, đặ ệt là không gây độ ạ
trườ ụ ử ệ ạ

ấ ử lý nướ ả ần đượ ọ ẩ ậ
không khí. Đồ ờ ự ệ ấ ần đúng quy đị ự hướ
ẫ ậ ằm tránh rơi vãi và phát sinh bụ

ồ ự cơ sở ự ự
ệ ố

ủ cơ sở đã bố ự ậ ểm soát nướ ả ạ ệ ố
ằ ự ố ả ế ị

ện pháp lưu giữ ử ấ ả ắn thông thườ

ện pháp lưu giữ ấ ả ạ

- Đố ớ ấ ả ắ ạ ừ ạt độ ạ ủ
ả kg/ngày đượ ại lưu giữ ạ ự

ố , có mái che để ngăn nước mưa ắp đậ ẽ đượ ớ
ị hư hỏ ứ ể và đả ảo đủ dung tích để ứ ộ ấ ả ạ

sinh. Công ty đã quy định để ữ ệ ỏ rác đúng 
nơi quy đị ự ệ ạ ả ự ệ ọ ẹ ệ ại nơi làm việ

ậ ả ố ệ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

- ố ứ ắp đậ ạ ị ợ ọ ối đi, trong khuôn 
viên, khu văn phòng, khu sả ấ , các thùng rác đượ ế ế ố ại nơi hợ đả
ả ỹ ự

- ị ố

ạ ự nhà điề ố ứ

ạ ự ả ệ ố ứ

ộ ấ ả ạt phát sinh đượ ạ ử lý theo quy đị

+ Đố ớ ả ữu cơ sẽ đượ ậ ụ ệ ả ấ

+ Đố ớ ả ủ ẽ ợp đồ ới đơn vị ử
đị

ứ ả ạ
Đố ớ ấ ả ắ ệp thông thườ

ấ ả ắ ệp thông thườ ừ ả ấ

- Công ty đã xây dự ứ ấ ả ệp thông thườ ế ấ ạ
xây, mái tôn, kích thước: 20 m x 6m để lưu chứ ấ ả Lượ ấ ả

ề ợ ệc lưu chứ

- Đố ớ ứ ỗ ế ẽ đượ ử ụ
ới khi bao đã hỏng. Các bao đã hư hỏng được lưu chứ ứ

đơn vị ức năng 1 năm ầ

- ấ ả ắ ệp thông thườ ừ ạt động văn phòng như giấ
ụ ấ ệ ớ ối lượ ấ ả ả kg/năm sẽ đượ

ại bán cho đơn vị ế ệ

- Đố ớ ấ ả ắn thông thườ ừ ả ấ ả
như gạch, đá,... lẫ ẽ đượ ại, lưu chứ ạ ứ ấ ả ắ

ệp thông thườ ậ ụ ậ ệ ấ
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

- Đố ớ ả ừ ẽ đượ ậ ụng để ệ
ả ấ ả ủ ẽ được phân tích đị ỳ ần để ể

ầ ạ ế ỉ tiêu vượt ngưỡ ấ ả ại theo quy đị
ủ – ẩ ỹ ậ ố ề ngưỡ ại đố ớ

ả ừ ử lý nướ ẽ đượ ử lý theo đúng quy đị ủ ấ ả
ạ

ện pháp lưu giữ ử ấ ả ạ

ối lượ

ối lượ ấ ả ạ phát sinh trong năm 2021 và năm 2022 đượ ể ệ
ả

Bảng 3.7. ối lượ ấ ả ạ

ấ ả
ối lượ

/năm
Năm 2022 Năm 2023

ẻ ễ ầ
ạ

Bóng đèn huỳ
ề ả

ộ ự ả
ạ ầ ả

ổ ối lượ
ồ ố ệ

Công trình lưu giữ ử ấ ả ạ

Kho lưu giữ ấ ả ạ

 ức năng

ậ ế ại và lưu giữ ạ ờ

 ấ ả ọng, quy mô, kích thướ

ứ ằ ực nhà xưở ả ấ ệ

 ế ế ấ ạ

ứ ấ ả ạ ủ Cơ sở ủ quy đị ại điề ủa Thông tư số
BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 củ ộ Tài nguyên và Môi trườ

đị ề ầ ỹ ậ ề ại, thu gom, lưu giữ ấ ả ại đố ớ
ủ ồ ả ấ ả ạ ẫ ứ ừ ấ ả ạ

ực lưu giữ ề xi măng ử ắ
và kín mưa cho toàn bộ ực lưu giữ ể ệ

ấ ả ạ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

ứ ắp đậ ạ
và mã CTNH theo quy đị

ết đả ả ệt để ạ ề ực lưu giữ
quy đị

đã ký hợp đồ ới Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý để

Đị ỳ ẽ ự ệ ậ ả ệ môi trườ ằng năm để
ề ở Tài nguyên và Môi trườ Bình Phướ quy đị

ứ ấ ả ạ

ử ấ ả ạ

Cơ sở ử ấ ả ạ ỉ ự ệ ạ
gom, thuê đơn vị ức năng xử

ệ ả ể ế ồn, độ

ế ồ độ rung cao hơn quy chuẩ ại nơi làm việ ẽ ảnh hưởng đế ứ ỏ
con người, như: gây mấ ủ ệ ỏ ị ảm năng suất lao độ ế

ớ ế ồn có cường độ ờ ẽ ự ả ẫ ớ
ệnh điế

ế ồ ạt độ ủ cơ sở ừ ồn sau đây:

ạt độ ủa phương tiện giao thông, phương tiệ ậ ể cơ sở

ạt độ ủ ạ ử lý nướ ả ế ị ạ ầ ỹ ật máy bơm, máy 
ến áp,…

ế ồ ừ ạt độ ả ấ

ế ồ ừ các xe cơ giới lưu thông trên hệ ố ộ ộ
ừ bơm nướ ải, như đưa ra trong bả
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

Bảng 3.8. ứ ồ ừ ạt độ
Phương tiệ ứ ồ

ỗ ỗ
ải dướ

ồ ễ ả ễn Đình Tuấ ộ ự
ế ồ ững tác độ ất đị ộ ậ ủa cơ thể người như đượ

ắ ả

Bảng 3.9. Tác độ ủ ế ồ ở ả ầ ố
ứ ồ Tác động đến ngườ

Ngưỡ ấ
ắt đầ ến đổ ịp đậ ủ

ạnh màng nhĩ
Ngưỡ

– ệ ầ ử ếu xúc giác và cơ bắ
Đ ệ ất trí, điên

ớ ạn mà con ngườ ể ịu đựng đượ ớ ế ồ
ế ứ ịu đự ẽ ị ủ
ế ế ẽ ậ ả ể

ồ
ớ ớ ạ ủ ầ ế ạ

xe đều vượ ẩ ậ ủ đầu tư cầ ải pháp để ảnh hưở
đến dân cư xung quanh là cầ ế

ế ồ ừ ạt độ ử ữ ạ ầ
ử ữ ế ị,…Nhưng nhữ ạt độ ờ ạ ỏ ẻ

ế ồ ạm quy đị

 ệ ả ế ồn, độ ừ phương tiệ ậ ể

ằ ở ự dân cư ế ồ ừ phương tiệ ậ ể
ẽ ảnh hưởng đến dân cư xung quanh nhưng ủ cơ sở ẫ

ự ệ ệ để ả ể ế ồ ừ ơ sở như sau:

Các phương tiệ ậ ả ậ ể ậ ệ ần đả
ả ới, đúng tiêu chuẩ ỹ ậ ử ụ ại xe quá cũ gây tiế ồ ảnh hưở

đến người đi đườ ở ả

Tăng cườ ồ ả ể ế ồ

 ệ ả ế ồn, độ ừ ế ị ủ ệ ố ế
ả
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

- Đầu tư máy móc hiện đạ ệ ệ ả ấ ạ ự
ế ị gây ra độ ồn, độ ớn đượ ế ế ệ ắ ắ ắp đặ ấ

đệ ả ấ ạ ệ

- ố ợ ồ ồ ở ị ệ

- Đị ỳ ểm tra độ ằ ủ ế ị ảo dưỡ ầ ỡ ằ
ả ể ế ồn cơ khí.

- ố ờ ệ ờ ạ ế ệc người lao độ ế ớ ế ồ
ờ ụ ế ệ ị đầy đủ ầ ả

ộ lao độ ị ự ện đúng các chế độ ề am toàn lao độ

- ộ quy lao động đố ớ ừ ực: đố ớ ế ị ạ
ừng chưa hoạt độ ả ể ị ả ấ ế ắt máy trong trườ ợp chưa 
ầ ế để ả ểu tác độ ộng hưở ế ồ

Phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường 

Công ty đã ban hành các quy trình ứ ự ố ề nướ ả ạn lao độ
ất, tràn đổ ạ ự ả ấ ự ế ậ ệ ố ử lý nướ ả

ệ ứ ự ố ệ ố

ậ ệ ố ử lý nướ ải cho đến nay chưa xả ự ố
ề môi trường. Tuy nhiên, để đả ả ứ ị ờ ự ố ể ả ủ cơ sở

đã đề ả

ạt độ ủ ệ ố ể không đạ ệ ả ặ
ự ố ố ễm trong nướ ải đầu ra vượ ẩ

Nướ ả ồ ế ậ ẽ ếm đế ồ ế ậ ếu không có phương 
ố ế ị ờ ệ ễ ồ ế ậ ẽ ảnh hưởng đế ệ

ử ụng nướ ặ ạ ực, đồ ờ ảnh hưở ới đờ ố ế
ố ảnh hưởng đế ứ ỏe ngườ ự ẽ ệ

ứ ắ ụ ự ố ễ ồn nước đã và đang triể ụ ể
như

Để ắ ụ ị ờ ự ố, công ty đã trang bị đầy đủ ế ị ự
phòng như máy bơm, máy khuấ ất,… thườ ể ạ

ạt độ ủ ử ữ ị ờ ữ ỏ ảo dưỡng đị ỳ
ấ ệ ỹ ật đầy đủ ậ ệ ố

Công ty đã có chương trình giám sát, quả ế ị
ử lý môi trường, chương trình vậ ạ ử lý nướ ả ự ệ ảo dưỡng đị
ỳ đố ớ ế ị ủ ộ ệ ố ẩ ị ụ
ế để ả ự ố ỏ ể ử ữa và đưa ệ ố ậ

ờ ắ ấ
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

 ự ố ậ ắ ục đố ớ ạ ụ ử lý nướ
ả

Bảng 3.10. ố ộ ố ự ố ắ ụ
ậ ạ ụ ử ọ ế

ể ệ ể ả
ổ

ề ặ ể ắ ậ ạ ợ

ế ố lượ
ớ

ế
ể ả

ển vi để
ể

ậ ạ ợ

 ế ại đầ ố
ể ọ ế

tăng lượ ổ
ể ọ ế

khí để ạ ố
ể ọ ế


 ả
 Tăng thờ ồ

lưu bùn và giả
ặ ừ ệ ả

 ổ ế ụ
dinh dưỡng để ỷ ố
đạ ỷ ố

 Tăng pH đế

ả ể
ắ ứ ấ

bóng khí Nitơ xâm 
ậ ạ

ổ
ề ặt nướ

ể ồng độ
ở đầ ủ

ể ắ

 Tăng tốc độ bơm 
bùn dư

 Tăng DO trong bể
 Tăng F/M.
 ảm lưu lượ

nướ ả ế ự
tăng tốc độ bơm bùn 
dư không có hiệ

ả
Nướ ả

ử lý đụ
ể ọ

ế ị ấ
ộ ạ

ể  ả ự ấ ộ
ể ọ

ế
ể  Tăng lượ ả

ả ồi lưu
ạ ế

ể
ọ ế

ể  Tăng DO trong Bể
ọ ế 

2d. Nướ ải đầ
ứ

ất độ ạ

ể ằ
ển vi đố ớ

 ậ ạ
ậ ế ể

 ừ ả bùn dư; hồ
lưu lạ ộ

ể ắng để
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

ể ệ ể ả
ế ậ ạ ầ ể

ể
ọ ế

có xu hướ ở
nên đen.

ự
không đủ ạ

ế
ễ ẩ ố

ể
ể ọ ế

 ể ế ị ổ

 Tăng công suấ ế
ị ổ

ọ
nâu đen bề
ữ ể

ọ ế
mà phun nướ
vào cũng không 

ể ỡ

ấ ế ỏ hơn 
ề ớ

thông thường thì đây 

 Tăng lượ ả
để tăng F/M. Tăng 

ở ốc độ ừ ả
ả ể ẩ

ậ ảm lưu 
lượ ồi lưu

ớ ọ
ắ
ể ọ ế

ấ
ể  ả ả ả

tăng nồng độ
ể

ự ặ ủ
ữ ấ ạ

độ ề ặ
ủ

ọ

ế ứ
ợ

ể ự
ặ ủ ấ ạ

độ ề ặ

 ữ
ả ể

ứ ấ ạ
độ ề ặ

ớ
ể ắ

ứ ấ ể

ốc độ bơm 
ồi lưu, bơm

bùn dư không đủ

ể ại các bơm  ểm tra bơm bùn 
và đườ ố

 Tăng lưu lượng bơm 
ồi lưu (nế

ể), bơm bùn dư và 
giám sát độ sâu đệ

ộ
thườ

6b. Lưu lượ
tăng quá cao làm 

ả ể ắ

ể ổng lưu 
lượ ể ắ

 ế ập lưu lượ
ở điề ệ

ằ
 ạ ế độ

ậ ủ ệ
ố

ớ ả
ộ

ầ ủ
ủ ể ắ

ứ ấ

Lưu lượ
ố ể ắ

không đề

ể  Điề ỉ ứ

 ểm tra và điề
ỉ ấ ắ

ể
ọ ế

ặ ấ
hơn.

Nướ ả
axít đi vào hệ

ố

ể  Điề ỉnh pH đầ
–
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

ể ệ ể ả
ồng độ

ồi lưu 
ấ

ốc độ bơm 
ồi lưu 

ặc bùn dư 

ể ồng độ
ồi lưu, kiể ả

năng lắ

 ả ốc độ ồi lưu 

ự sinh trưở
ủ ậ
ạ ợ

ể ằ
ển vi, đo DO, pH.

 ảm DO, tăng pH.

 ộ ố ự ố thườ ặ ề ế ị ắ ụ

ế ị đượ ử ụ ạ ạ ử ồm: bơm chìm, máy thổ
ạt độ ộ ố ế ị ể ị hư hỏ ố

ử ự ố thườ ặ ủa bơm chìm:

Bảng 3.11. ử ự ố thườ ặ ủa bơm chìm
ện tượ ử

Bơm không 
ởi độ

đượ ặ
ởi độ

được nhưng 
ngưng ngay.

ồn điệ ấ
ợ
ảng điề ể ị ự ố

ậ ạ vướng vào cánh bơm.
ị ỏ

ở ạ
Phao bơm bị ự ố

ố ớ ồ ủ ặ
xưở
Tìm ra nguyên nhân để ử ữ

ểm tra bơm và lấ ậ ạ ỏ
cánh bơm.

ử ữ ặ ế
ế ặ ố ớ ồ

ạ ỏ ữ ự ố ể
ạ ự ạt độ ủ

ế ị ả
ệ

ắ

ị ỏ
ệ ở ầ ố 50Hz, nhưng lạ

ệt độ ủa nướ
Bơm hoạt độ

ờ ực nướ ạ
Cường độ dòng điệ ị ả

ế độ ừ ị hư

ử ữ ặ ế
ể ạ ả ế bơm.

ả ệt độ ồn nướ
ừng bơm sau đó kiể ạ ự

nướ
ể ạ ệ ống: bơm, đườ

ống, van,…
ể ự ố ể ạ

độ ủ ừ

Bơm vẫ
ạt độ

nhưng 

nướ

g bơm.
Bơm hoặ ố ị ẹ
Ố ị ẹ ụ ộ ặ ạ
động không đúng cách.
Motor quay ngượ ề

ừng bơm ngay tứ ắc sau đó 
ởi độ ạ ặ ạ ỏ

ỏi bơm.
ạ ữ ậ ẹ

ạ ỏ ậ ẹ ử ữ
ặ ế

Đổi đầ ồn điện. (đả
ồ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ện tượ ử

Lượng nướ
bơm đượ

ề

Cánh bơm hoặ ỏ bơm bị
ỏ
ổ ất đườ ố ớ
ực nướ ấp, nước bơm lên 

ẫ
Bơm sử ụng 60Hz, nhưng lạ

ệ ở
Đườ ố ị ỉ
ố ặc bơm bị ẹ ở ậ ạ

ử ữ ặ ế
ể ạ ố trí đườ ố

ực nướ ặ ạ
ấ ị ủa bơm xuố
ể ả ế bơm 
ặc cánh bơm.
ể ử ữ

ạ ậ ạ vướ g vào bơm.

Dòng điệ
ả

Điệ ồ ấ ổ
đị

ảm điệ
ị ấ

Bơm dùng 50Hz, nhưng sử ụ

Motor quay ngượ ề
Bơm vướ ậ ạ

ạc đạ ủ ị ỏ

ố ớ ồn điệ ủ
Đổ ồ ấp điệ ố ớ

ồn điệ ủ
ể ự ế ủ ắ

điệ
ể ả ế

bơm.
Đổi đầ ồ

ạ ỏ ậ ạ vướng vào bơm.
ảo bơm ra và thay bạc đạ

Bơm làm 
ệ ở ế

độ ự độ
nhưng 

ừng đượ

ế độ ởi độ ừ ủ
bơm có vấn đề ắ ủ
bơm bị hư.

ực nước cài đặ ế độ ừ ấ
hơn mực nướ ố ểu để bơm hoạ
độ

ạ ỏ ự ố ặ ế ụ

Cài đặ ạ ực nướ ủ
ừ

Bơm vậ

đúng

Cài đặt phao chưa đúng.
ộ ậ ủa bơm bị ự ố

Cài đặ ạ ực nước cho đúng.
ử ữ ặ ế bơm.

- ự ố ử lý thườ ặ ủ ổ

Bảng 3.12. ự ố ử lý thườ ặ ủ ổ
ệ

tượ ử

Motor hư hay sự ế ố ị ụ
ặ

ị ẹ
ự ậ ủ ậ ể

ừ

ể ự ế ố
ằ ậ ừ ừ

ạ

ế
độ ạ

ị
Không đủ ầ
Không đủ ỡ

Căng dây lạ ớ
ầ
ỡ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ệ
tượ ử

ấ
độ

ự ậ ủ ậ ể
ạ ừ
ự ế ầ

ự ất thườ
ạt độ

ự ế ữ

ự ỏ ẻ ủ ớ
ố

ạ
ự ệ ể
ể ử ồ ự ấ

ổ ề ự
ể ạt độ ạ
ực cài đặ

ạ ỏ ự ế
ế ặ ế ố

ự ả
ệ ấ

thườ

ự thông khí không đầy đủ
Gia tăng áp lực đẩ

ắ ẽ ớ ọ ụ
Không đủ nướ
ắ ẽn đườ

ều hơn để ả
ệ
ạ ỏ ồn làm tăng áp lự ở
ối đầu đẩ

ạ ớ ọ
ạ ống nướ

ỉ
ầ

ề ầ
ự ỏ ẻ ủ ớ ố
ố

ố ớ ị hư.

Điề ỉnh lượ ầu đế ầ ữ
ắ ầu khi máy ngưng hẳ
ế ặ ế ố

ố ớ ớ

đủ ể

ầ

ỉ đườ ố ẫ
ự ạt độ
ắ ẽ ớ ọ ụ

ăng áp lực đẩ
Gia tăng áp lự

ị

ể ạ ỏ ồ ỉ
Điề ỉ ạ

ạ ớ ọ
ể ạ ỏ ồn làm tăng 
ự ở ối đầu đẩ

ể ạ ỏ ồn làm tăng 
ự ở ối đầ

Căng lạ ặ ớ

Gia tăng 
ự

đẩ

Van đóng.
ắ ẽ ố ố

Gia tăng mật độ ặ
ắ

ở ế
ạ ố ố

ạ ỏ ớ ặ ắ

- ử ự ố thườ ặ ủ

Bảng 3.13. ử ự ố thườ ặ ủ
ện tượ ử

ể
ở

độ

ề
không đúng

Cách đấu dây động cơ 
không đúng.

Đấ ại dây cho đúng.

Ổ
ế ầu bôi trơn.

ầu bôi trơn bẩ
ụ ỷ ắ

ổ ầ bôi trơn.
ầ

ắ ại cho đúng.

ậ

ầu bôi trơn có độ ớ

ụ

ử ụ ầu bôi trơn có 
độ ớ ấp hơn.



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ện tượ ử
ệ ới công ty điệ

ặ ắ ế

Máy rung độ ụ ỷ ể ề ử
ữ

ế ồ ấ
thườ

ắ ỏ
ạ ắ

Ổ ị ỏ

ết đai ố
Đặt thêm đệ
đầ

ử ữ ặ ớ

ấ
ể
ặc tăng đế
ộ ứ

đó không thể
tăng nữ

ế
ị ẩ

ỉ
ỉ ừ

ề ặ ế
ẳ

ỉ ừ xécmăng 

Đệm kín không đạ
(đệ

ỉ ả. (nướ

ử ữ ặ

ệ
ử ữ ặ ế
ế ặt bulông đai ố

ạ ề ặ
Thay xécmăng mớ
Thay đệ ớ

ớ

Đồ ồ đo áp Đồ ồ đo áp bị ỏ ới đồ ồ

ầu bôi trơn 
ề

Xécmăng pittông bị

ị
ị

ớ
ớ
ớ

Dây đai bị
trượ

ấ ệ

Độ căng dây dai không 
ợ

Dây đai mòn.

ả ớ ấ
ệ

Điề ỉnh độ căng đai.
ớ

ệt độ độ
cơ điệ

ấ ử ụng vượ
ấ ế ế

Ổ ị
ụ

ả ấ ử ụ
ử ữa hoăc thay thế

ệ nhà máy điệ
ặ ắ ế

ể
ở

độ

ạ
độ

Cúp điệ
Cáp điệ ị đứ
Động cơ điệ ị hư, 
ỏ

ệ nhà máy điệ
Thay cáp điệ

ệ ấ
đông cơ điệ

ầ ỉ ổ
ặ ị

ắ

ầ ặ
ỏ

Đấ
Động cơ điệ ả

ầ ặ
ớ ớ

Đấu dây đúng.
ả ải động cơ điệ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ện tượ ử
ỉ ẫn đế

động cơ điệ ả
ụ ỷ ủ

ặ

ử ữ

ử ữ ụ
ỷ

 ộ ố trườ ợ ụ ể ứ ự ố nướ ả

- Trườ ợ ệ ố ử lý nướ ả ừ ạt độ ế ị hư hỏ ờ
ỉ ử

ệ ố ặ ự ố, ngườ ậ ẽ ế ể ắ ụ ự ố
ế ự ố đượ ắ ụ ứ ờ ế ụ ệ ố ận hành bình thườ
ở ạ ử ụ ế ị ự ế ị ờ

+ Lượng nướ ả ự ế ớ ấ mưa là 73,97
ổ ể ứ ủ ể điề ệ ống hoàn toàn đủ ứ ứ
ự ố ệ ố ử ừ ạt độ ề ự ố ả ộ nướ ả

chưa xử lý đượ ứ ể điề ời gian lưu ứ ối đa củ ể
ờ ẽ ế ử ữ ặ ế ị. Sau khi đã xử lý xong thì nướ ẽ

bơm sang các công đoạ ế để ử

ự ố đã đượ ử ệ ố ử lý nướ ả ậ ở ạ
Đồ ờ ậ ẽ xác đị ố ễ, đưa ra biện pháp, phương 

ừa để ệ ự ố ị ặ ạ ờ ớ

ậ ồ sơ ghi chép về ự ố

- Trườ ợ Nướ ải đầu ra không đạ ẩ ả ả

ngườ ậ ậ ấ ất thườ ạ ể ả ải như màu nước, mùi,… 
Ngườ ậ ẽ đóng van xả ả ấ ẫu nướ ằ ế ị
ầm tay để ể ố nướ ả

Sau khi đã tìm ra nguyên nhân, ngườ ậ ẽ ế ắ ụ ự ố
đó bơm toàn bộ nướ ả ừ ể ả ả ề ể điều hòa để ử ạ

+ Nướ ử lý đượ ỉ ế ả ả ạ ố
ử lý đạ – ẩ ỹ ậ ố ề nướ ả

ệ ộ ớ ệ ố

ậ ồ sơ ghi chép về ự ố

ớ ện pháp trên, Công ty đả ảo trong trườ ợ ệ ố ử ặ ự ố
ẽ nhanh chóng đượ ắ ục để đưa vào hoạt độ ại bình thường đồ ờ ử

ết đượ lượng nướ ả ừ ạt độ ủa Nhà máy theo đúng quy định trướ
môi trườ

- Trườ ợ ồng độ ấ ễm trong nướ ải đầu vào tăng độ ế



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ệ ể ế ện tượ ọ ổ ều tăng dầ ới đầ ặ ể
Khi đó ngườ ậ ả ể ất nướ ải đầ ồng độ ấ ữu cơ 

ể ử ọ ế ị ể ạt tính vượ ả
năng xử ủ ậ ế ấ ề ầ ế
ị ố

ậ ẽ ế ể ồng độ ể – đo SV 
ế ẫ ắng bình thường, SV không tăng hoặ ả ể

do nướ ả ề ấ ạt độ ề ặ ọ ắ ổi như bọ ụ
ấy đề – ờ ọ ẽ ả ầ ồ ế

ế ấ ới bình thườ ậ ẽ ổ ung thêm lượ
ậ ể ằ ặ ảm lưu lượng nướ ải bơm vào 

ể

 ừ ứ ự ố ể ự ạ

Thườ ạt độ ủ ể ự ạ ả ảo dưỡng đị ỳ
ự ố ể ảy ra như:

ể ự ại đượ ế ế ựng đúng tiêu chuẩn, đả ả ứ ử lý đượ
ộ lượng nướ ả

ắt đườ ố ể ự ạ ố ệ ặ ể
ổ ầ ầu. Trong trườ ợ ả ế ố ẫ ằ ạ ế

mùi hôi cũng như đả ả ệ

ể ự ại đầ ả ế ầ ầ

ự ố ảy ra trên đườ ậ ể ả ạ

Bảng 3.14. ị ả ự ố ể ảy ra trên đườ ậ ể
ự ố Nơi xả ự ố Tác độ
ạ Trên đườ ậ

ển (đườ ộ
ạ ậ

ương tiệ ậ
ển hư hỏ

Ảnh hưở ự
ế đến con ngườ

Hư hỏ
ế ị

Tràn đổ ỉ Trên đườ ậ
ển (đườ ộ ứa hư hỏ

Ảnh hưở ự
ế đến con ngườ

Ảnh hưởng đế
trườ

ổ Trên đườ ậ
ển (đườ ộ

ạ
đườ ậ

ể

Ảnh hưở ự
ế đến con ngườ

Ảnh hưởng đế
trườ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

 ệ ứ

- ả ấ ấ ứ ạt độ ủ ậ ển cũng có khả năng ặ ả
ạ ả ậ ể ể ảnh hưở ự ếp đế

con ngườ ả ỉ ấ ả ra môi trườ do đó ngườ ậ ển độ
ầ ủ đúng các nộ ề ế ủ đúng, có thể tránh đượ

tác độ ự ế ủa các điề ệ ạt độ ả ấ

- ọi trườ ợ ầ ự ện đúng các quy trình sơ cấ ứu đã đượ ấ
ệ

ạ ả ần đưa nạn nhân đế ến hành sơ 
ứ ạ ỗ trong điề ệ ọ ứu thương ế ạ ọ ế
ấ ả ị tràn đổ ạ ầ ệ ứ ạ ỗ

ọi cho đơn vị ức năng hỗ ợ ứ ự ố Báo cáo lãnh đạo Công ty và các cơ 
ức năng có liên quan.

ế ấ ả ị tràn đổ ạ ặ
ầ ệ ứ ạ ỗ như q ặ ạ ế ạ ảnh hưở ủ ự ố
ả ểu tác động đến môi trườ ử ụ ật tư phù hợ ọi cho đơn 

ị ức năng hỗ ợ ứ ự ố

ặ ự ố ậ ể ả ậ ứ ử ụ ữ
ạ ỗ để ậ ắ ếu đám cháy nhỏ. Khi đám cháy lớ ả ậ ứ ọ

ờ ự ợ ủa ngườ

ừ ự ố tràn đổ ấ ả

ạt độ ủ ếu lượ ậ ề vượ ứ ứ
ủ ẽ ẫn đế ạng tràn đổ bùn ra môi trườ ậy để ạ
ế đượ ự ố này nhà máy đã lên kế ạ ế ậ ợ ạ ế
ậ ều đơn hàng cùng một lúc. Nhà máy cũng chỉ ậ ạ ợ ệ

ả ấ ạng dư thừ ệ

ừ ứ ự ố ỉ ệ ấ

ẩ ị ừ ạ ế ạ ủ ấ

ạ ế ặ ế ất ít độ ạ

ặ ồ ấ ể

ắ ố ả ị đầy đủ ị ả ộ
độ ẩ ế

ồ ữ ế ị ồ ứ

ế ạ ạ ấ ử ụ

ố trí đầy đủ ể ừ ạ ấ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ế ế ồ ứ ất căn cứ vào đặc điể ủa lưu chấ ứ ồ
ự ự ọ ậ ệ ế ạ ợp để ạ ừ ện tượng ăn mòn;

ế ế móng đả ả ỹ ậ ạ ừ ện tượ ụ ẫn đế ỷ ồ

ế ế ấ ồ ợ ằm đả ả ền cơ họ ổ ọ ủ ế ị

ệ ử ụ

ố trí đầy đủ ế ị ứ ự ố ấ

ế ập chương trình kiể ế ạ ứ ự ố ấ

ừ ứ ự ố ổ

 ệ ả

ữ ệ ề ả ểm soát đượ ự ệ ằ ả ề
ả năng các nguy cơ trên gồ ập ban thườ ự ứ ự ố do Giám đố

làm trưở

ự ội quy an toàn lao độ ữa cháy đượ ố ấ
ế ạ ững nơi có nhiều ngườ ế ễ đọ ễ ự ệ ổ ứ

ề ậ ấ ộ ả ề công tác an toàn lao độ

ệ ụ ụ ể ừ ộ ề ố
ự ố

Đị ỳ ầ /năm ậ ấ ố ả đị ề ố ổ

 ệ ỹ ậ ế ị

ệ ố ữ ằng nước vách tường đượ ế ế
ồ ọ ữa cháy vách tườ ủ đự ữ

ị ộ ọng nướ ớ ặ
ố trí xung quanh các xưở ảo đả ỗi điểm cháy có hai lăng nước phun đế ệ ố

đườ ố ỉ ằ ắ ẽm, đườ ống chính 90mm, đườ ố
có đườ ọ ữ tường đượ ố ở nơi dễ ạ

ị ở ầ ố ệ ố ữa cháy đượ ế ố ụ
máy bơm chữ ồm 03 máy bơm chữ

+ 01 máy bơm cháy động cơ điện có lưu lượ – –

+ 01 máy bơm chữa cháy động cơ đốt trong diesel có lưu lượ –

+ 01 máy bơm bù áp có lưu lượ

ạ ực bên trong nhà xưở ối đi đã trang bị ữ
ộ ạ ạ

 Phương án chuẩ ị ứ ự ố

- ự ộ ứ ứng phó đố ớ ừ ự ố



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

- ậ ấ ề ụ ứ ứ ứ ớ ự ố

- ự ện đầy đủ ộ ề ố ậ

- Giám sát thườ ệ ủ ộ ề ậ ế ị ả
ể ự ố

 ứ ẩ ấ ự ố ổ

 ội dung quy trình và hành độ ứ

- ặ ự ố → ộ ận thườ ự ứ ử ự ố

- ắ ạ ế ị điệ ở ử ể

- Xác đị ị ỏ ạ

- ọi độ ứ ỏ

- Đóng vai trò như người điề ố ạ ện trường cho đế ỉ định đượ
người điề ối đế

 Các bướ ế ế đó

- ậ ự ị ảnh hưở ể ự ị ảnh hưở

- ết đị ậ ử ữ ệ ấ

- ọ , cát hay nướ ậ ắt đám cháy.

- ộ ứ ầ ọ ử ằng cách phun nướ

- Ngườ ị ệm điề m đố

 Các cơ quan phố ợ ả ế

- ọi điện cơ quan PCCC 114.

- ọ ấ ứ ọ ả ế ầ

- Phòng Tài nguyên và Môi trườ ệ Chơn Thành

- ở Tài nguyên và Môi trườ ỉ Bình Phướ ế ầ

- Các cơ quan đơn vị ế ầ

Sơ đồ ứ ự ố ổ như sau:



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

Sơ đồ ứ ự ố ổ

ừ ứ ự ố ề

Cơ sở đã lắp đặt 01 kim thu sét, kim đượ ắ ụ đỡ cao 6m trên mái nhà xưở
kim thu sét đượ ố ớ ẫn sét cáp đồ ầ ồ ố ả ệ ố
ớ ếp đấ ủ ệ ố ộp đo điệ ở ếp đấ ặt đấ ệ ố ố

ủa cơ sở đã đượ ểm thoe đúng quy đị

ự ố ổ

Báo độ ọi ngườ

ắ ồn điệ ự

ực lượ ự ệ ứ ứ ạ ỗ

Đưa ngườ ị ạ ự

Hướ ẫ ể

ấ ứ ạ ỗ

ể ạn nhân đến cơ sở
ế ầ ấ

ệ ự ố

ử ụng phương tiệ ế ị
ữ ạ ỗ

Đánh giá, điề



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ệ ả ệ môi trườ

ệ ả ể ễ ồ ế ậ

Để ạ ế các tác độ ả nướ ả ồ ế ậ
ọ ệ Môi trườ ố ệ đã và đang thự ệ ế ạ ả ể

ễm nướ ải, nước mưa, cụ ể như sau:

Nướ ả

+ Đả ả ệ ố ử lý nướ ả ạt độ ệ ả ố ễ ả
đạ – ẩ ỹ ậ ố ề nướ ả ệ ộ

ự ệ ạo vét các mương thu gom nướ ải đị ỳ ần để ắ
ẽ

Nước mưa

Nước mưa nhiễ ẩ ải đượ ử lý trướ ải ra môi trườ ự
ải tăng cườ ệ ự ế ị ằ ạ ế nước mưa kéo 

ấ ễm như giấy, cát, đấ ả ạ ầ ỡ…; mương thu gom
nước mưa đượ ạo vét thường xuyên để ắ ẽ mùa mưa, tránh tình 

ạ ứ đọng nước mưa và nướ ả ặn thu đượ ạ ệ ố
thoát nướ ẽ được phơi khô làm giảm độ ẩm để ệ ả ấ

ạ ực nhà xườ ả ất đã đượ ự ờ bao quanh giúp ngăn chặ
ừ các đóng ủ ố ệ ống thu gom nước mưa.

ệ ể ất lượng nướ ả ử ủ

ận hành, Công ty thườ ụ ện pháp sau để ể
ảo đả ử lý nướ ải đạ ẩ ả ả ồ ế ận như sau

ể ố cơ bản trong nướ ải đầ ,TSS, …) 
để điề ỉ ố ậ ợ

ổ ấ inh dưỡ ệ ố ử ọ ầ ết để ệ
ả ử ấ ễ ữu cơ củ ậ

ử lý nướ ả ằ ử ọ ạ ồ ọ ử lý nướ
ải sau cùng trướ ả nướ ả ồ ế ậ ại đây, quá trình oxy hóa sinh 

ấ ễm trong nướ ặn lơ lử ớp bùn đáy, quá trình oxy hóa 
ọ ờ ự ặ ế ết trong các trườ ợ ấ
ọc hòa tan, quá trình oxy hóa quang hóa…d ễ ờ ậy nướ ả ử lý đượ

ế ụ ạch hơn nữa. Như vậ ế ể ốt được đầ ớ
ủ ển hóa, nướ ả ử ẽ đạ ẩ

trường quy đị

ử trùng nướ ả rướ ả ồ ế ậ ử



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ệ ừ ứ

 ạn lao độ

ệ ủ đầu tư sẽ ụ ằ ả ể ễ ả
hưởng đế ứ ỏ ẽ ụ

+ Chương trình kiểm tra và giám đị ề ứ ỏe đị ỳ

+ Đả ả ế ố ậu và điề ện lao động đạ ẩ ộ ế
hành để đả ả ứ ỏe cho người lao độ

ị ầ ế ị ả ộ lao độ ạo điề ện cho ngườ
lao độ ệ ả ễ ị

ố ề ệ sinh, môi trường và an toàn lao độ
ệm theo dõi, hướ ẫ ự ệ ệ ệ

sinh và an toàn lao độ

+ Thường xuyên đào tạ ổ ến và hướ ẫ ề an toàn lao độ ứ ỏ
trườ ậ ệ ố ế ị ử ệ

ự ố ả

ố ả ứ ự ố ạ lao độ ự ố điện để ứ ị ờ
ự ố ả

 ệ ố ế ễ ệ

ấn đề ế ễ ệ ồ ệ ể ệ
các phân xưở ả ất và đả ảo các điề ệ ậ ợi trong môi trường lao độ ủ

ẽ đượ ụ ệ ế đầy đủ như sau:

ố ợ ều cao nhà xưở ửa mái để ự ố ố
hướng nhà xưở ợ ằ ử ụ ối đa khả năng thông gió tự

ụ ện pháp thông gió cưỡ ứ ệ ống nhà xưở ắp đặ ầ
ệ ụ ự nhiên hay cơ khí để ả ệ ự ệ

ố ụ ụ ở ữ ự ệt độ ật độ
ự ều khí độ

Tăng cườ ồ ực bao quanh phân xưở ả ất để ả
ạ ất lượng môi trườ

 ệ

ề ứ ấ ậ ệ
Cơ sở

ự ệ ảo dưỡng đường đị ỳ

ử ữa thườ ồ ảo dưỡ ử ữ ặt đườ ề
đường và các công trình trên đường. Công tác này đượ ự ện thườ ố



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ạt độ ằ ắ ụ ất các hư hỏ ế ậ ỏ
đả ảo đườ ạt độ ố

ự ện đị ỳ 5 năm/lầ ằ ả ện điề ệ ạ
tăng độ ặt đường,... công tác này thườ ồ ả ự

ộ ặt đườ ạ

Công tác đạ ự ệ ỗ – ầ ủ ế ớ ặ
ựa đã bị hư hỏ ằ ớ ới. Công tác này thườ ồ ả ự

ộ ặt đườ ạ

 ứng phó đố ớ ự ố ề

- ổ ức hướ ẫ ề ệ ự ố ề sét như rút 
ệ ống điệ ện tượng mưa giông, sấ ử ụ ậ ụ ằ
ạ

- đã lắ đặt 01 kim thu sét, kim đượ ắ ụ đỡ
xưởng, kim thu sét đượ ố ớ ẫn sét cáp đồ ầ ồ ố ả
ệ ố ớ ếp đấ ủ ệ ố ộp đo điệ ở ế ặt đấ

 Ứ ự ố khi có độ g đất, bão lũ, dị ệ

ện rung độ ấn độ ạ ặc được cơ quan chức năng có thông 
ể ả ạ ự cơ sở như động đất, bão lũ thì cầ ế

động và sơ tán khẩ ấ ỏ ự ơ sở. Trườ ợ ấ
ể ển đến các bãi đấ ố ự Cơ sở

Đố ớ ệ ầ ổ ứ ứ ỏ ế đị ỳ
ệ ấ ệ ệ ễ ặc đã bị ễ ế ố ợ ớ

cơ quan y tế ức năng để ể ử

Tăng cườ ế ớ ậ ấ ạ ể ặ ẽ
ề ự ẩm, nướ ống cũng như các vậ ụ ằ ạ ế ề ủ ễ ẩ
ộ độ ự ẩ

ẩ ị đầy đủ ụ ụ ầ ế ứng phó đáp ứ ị ờ ự ố ả

 ừ ứ ự ố ộ ất điện do đứ ề ả

ự ệ ả ảo dưỡng thườ ế ị điệ ố
ệ ỗ ụ ế ứ ự ệ ắ ụ ị ờ

ẩ ị đầy đủ ế ị, phương tiệ ằ ị ờ ứ ứ ả ự ố

ắp đặ ụ ệ ế ị ằm tránh các tác độ ả
hương như: bọ ứ đố ới dây cáp đ ệ ỉ ằ ụ điện,…



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ệ ả ệ môi trường đố ớ ồn nướ ủ ợ
ạt độ ả nướ ả ủ ợ

Cơ sở ạt độ ả nướ ả ủ ợ

ế ạ ến độ ế ả ự ện phương án cả ạ ụ ồi môi trườ
phương án bồi hoàn đa dạ ọ

Cơ sở ộ ạ “ ế ử ấ ả ắ ệp thông thườ ”
ộ ạ cơ sở ả cơ sở ấ ấ ả cơ sở ổ

ấ ảm đa dạ ọ ự ệ ả ạ ụ ồi môi trườ ồ
đa dạ ọ

ội dung thay đổ ớ ết đị ệ ế ả ẩm đị
cáo đánh giá tác động môi trườ ế

ạt độ ủ cơ sở ộ ố điề ỉ ề
ả ấ ớ ết đị ệ ế ả ẩm định báo cáo đánh giá tác độ

trườ để ợ ớ ự ế như sau:

Bảng 3.15. ội dung thay đổ ớ ết đị ệ ế ả ẩm đị
báo cáo đánh giá tác động môi trườ

ộ
Phương án đề

ấ
ệt ĐTM

Phương án điề
ỉnh, thay đổ

ệ
cơ sở

ệ ệ ệ ệ ạ
ồ ả

an toàn đế ờ ố
ả ẩ
ủa cơ sở

ữu cơ vi 

ấn/năm
ữu cơ vi sinh 

ấ năm
ữu cơ vi sinh 

ấn/năm
ữu cơ vi sinh 

ấ năm

ả ấ
ồ ữ

cơ vi sinh QV1 
ấ năm

ữu cơ vi sinh 

ấ năm ữ
cơ vi sinh QV3 

ấ năm
ữu cơ vi sinh 

ấ năm ữ
cơ 

ấ năm
ữu cơ khoáng

Để đáp ứ ầ ả
ấ ệ ậ

ầ ề ạ
đáp ứ ừ

ạ ồ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ộ
Phương án đề

ấ
ệt ĐTM

Phương án điề
ỉnh, thay đổ

ấ năm
ữu cơ khoáng 

ấ năm ữ
cơ khoáng Ta

ấn/năm ữ
cơ khoáng Ta

ấn/năm ữ
cơ khoáng Ta

ấn/năm ữ
cơ khoáng Ta

ấn/năm ữ
cơ khoáng Ta

ấn/năm

điệ ự
ử ụ

phát điệ
ử ụ

phát điệ ự

ồn điệ ấ
ạ ổn đị

ả ấ
ừ ẻ ờ ả

ấ ộ ẻ
ạnh đó, 

Nhà máy cũng hoạ
độ ụ

ấ ế ủ ệ
ử ụng máy phát điệ

ầ ế
Đố ớ ạ ử lý nướ

ải do đượ ế ế ớ
ổ

ời gian lưu 
nướ
ậ ớ ấ

/ngày.đêm) nên 
đả ả ả năng lưu 



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ộ
Phương án đề

ấ
ệt ĐTM

Phương án điề
ỉnh, thay đổ

nướ ử lý đạ
ầu trong trườ ợ ệ
ố ất điệ

ế ị

ạ ạ

ệ ử ụ
ạ đã 

đáp ứng đượ ầ
ả ấ ủ
ệc này tác độ

ực đến môi trườ
ảm đáng kể ệ

ử ụ ệ
ấ ễ

môi trườ
đồ ờ ả ấ ả

ạ ầ ớ ẻ
lau,…). Công ty đã chủ
độ ể
ạ ằng băng tải để
ả ớ ậ

ấ ả

ề

ộ

ề

ộ

ệu đầ
ả

ạ ừ ệ ố ử
nướ ải, sau đó đượ
ủ ếu khí có đả ộ
dưới tác độ ủ

ả
lượng bùn này có độ tơi 
ố ầ

ều công đoạ
như nghiề ộ

ả ẩm đầ ẫ
đả ả ất lượ

ệ đã lạ ậ ụ
ừ

ấ ớn nên đã thay 
ế ằ

ớ ệ ện đạ
ảm được lượ ụ

nh ra môi trườ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ộ
Phương án đề

ấ
ệt ĐTM

Phương án điề
ỉnh, thay đổ

Máy đóng gói: 

Băng tả

Băng chuyề

Máy đóng gói: 01 

Băng tả

Băng chuyề

ả ố lượ
đóng gói, băng tải, băng 

ền để ợ ớ
ả ấ ả

ớ ậ
ả ớt điện năng tiêu 
ụ và các tác độ

ực đến môi trườ
ặ ố lượ

ế ị đã giả
nhưng vẫn đả ả

ấ ạt độ ủ
nhà máy do lượ

ề đa phần đã 
đồ ấ ể ế

ắn đượ
ờ ả ấ

Cơ cấ ử
ụng đấ

ứ
ỏ

ỏng đượ ứ
ể điề ủ

ệ ố ử lý nướ
ả

ệ
cơ sở có điề ỉ
nên đã thay đổ ệ

ạ ụ

ứ ỏ
đượ ệt trướ
đó tạ ị ạ
xưở ả ấ ệ

ể
nướ ả ẽ khó khăn

ậy đã tậ ụ ể
điều hòa để ứ
ỏ ề

nước mưa nhiễ ẩ
ồi đượ

có trong nướ ả
ệ ả ấ

nướ ả
cũn đượ ử

ệt để trướ ả
ra môi trườ

ổ ệ ử
ụng đất thay đổ
ệ ạ ụ

cũng thay đổi, đồ
ờ ổ

ứ ấ ả
quy đị



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ộ
Phương án đề

ấ
ệt ĐTM

Phương án điề
ỉnh, thay đổ

ệ
ả ấ

Công đoạ ố
ộ

nướ ả

Công đoạ ố ộ
không phát sinh nướ

ả

ải sau khi phơi 
ả ẩm đạ ầ ẽ

ến đến công đoạ
ố ộ
ần dinh dưỡng đề ở

ạ ắ
tăng độ ẩ ủ ỗ
ợ ầ

khác như ọ
tươi, dinh dưỡng, nướ

ầ
dưỡ ổ ớ
lượ ấ
ụng đả ảo độ ẩ

ỗ ợ ả

phát sinh nướ ỉ
ổ ạ

ả ẩ
cũng không làm thay 
đổ ầ

ất nướ ả ớ
báo cáo đánh giá tác 
động môi trường đượ

ệ
Công đoạ ủ ế

ổ
nướ

ần dinh dưỡ

Công đoạ ủ ế
ổ sung nước có độ

dinh dưỡng để tăng 
dinh dưỡ

ả ớ ối lượ
ử ụ ấ

ậ ấ ầ
ất dinh dưỡ

ấ
ệ ố ộ

ấ ữu cơ, phế ẩ
ệ

ủ ổ
thêm nướ

ần dinh dưỡng cao để
ổ
ấ ẩ ủ

Thay đổ ệ ạ ụ ụ ể như sau:

Bảng 3.16. ệ ạ ụ ự ế và theo đánh giá tác 
động môi trườ

ạ ụ ệ ự
ế

ệ
ĐTM 

Nhà điề
ậ ế ủ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ạ ụ ệ ự
ế

ệ
ĐTM 

Xưở ả ấ
ệ

ạ ế
ạ

Bãi đậ ệ
Xưởng cơ khí

ế ị
Đườ ộ ộ

ả ệ
ệ

ử lý nướ ả
ấ ả ạ

ứ ấ ải thông thườ
Khu nhà ăn, nghỉ ộ

ạ ấp nướ
ứ ỏ

Nhà để
ổ ộ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

CHƯƠNG IV

ỘI DUNG ĐỀ Ị Ấ ẤY PHÉP MÔI TRƯỜ

ội dung đề ị ấp phép đố ới nướ ả

ội dung đề ị ấ ả ả

ồn phát sinh nướ ả

ồn phát sinh nướ ải (đượ ề ệ ố ử lý nướ ả ấ ế
ế /ngày đêm để ử ồ

ồ ố 01: Nướ ả ạ ừ ệ ắ ủ ới lưu 
lượ /ngày.đêm.

ồ ố 02: Nướ ả ừ ả ấ ữu cơ ới lưu lượ
/ngày.đêm.

ồ ố : Nướ ả ừ ệ sinh phương tiệ ậ ể ớ
lưu lượ /ngày.đêm.

ồ ố : Nướ mưa nhiễ ẩ ới lưu lượ /ngày.đêm.

Dòng nướ ả ả ồn nướ ế ậ ồ ế ậ nướ ả
ị ả nướ ả

ủ cơ sở đề ị ấp phép 01 dòng nướ ả ử ủ ệ ố ử lý nướ ả
ủ đạ ột A trướ ả ồ ế ậ ố

Đôn

 ồ ế ận nướ ả

ố Đôn ộ ấ h, phườ ị Chơn Thành, tỉ
Phướ , sau đó đổ

 ị ả nướ ả

ả ả Nướ ả ử lý đượ ả ố Đôn ộ ấ phườ
ị Chơn Thành, tỉnh Bình Phướ ử ả

ọa độ ị ả ả ệ ọa độ ế
ụ ’, múi chiế

 Lưu lượ ả nướ ả ớ ấ

- Lưu lượ ả nướ ả ối đa củ cơ sở /ngày.đêm.

ế độ ả nướ ả ụ ờ

Phương thứ ả nướ ả ự ả

ứ ả ả ả ặ ờ

 ấ ễ ị ớ ạ ủ ấ ễm theo dòng nướ ả



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ất lượng nướ ải trướ ả ồn nướ ế ậ đả ảo đáp ứ
ầ ề ả ệ môi trườ ẩ ỹ ật môi trường đố ới nướ ả

ộ ụ ể như sau

Bảng 4.1. ị ớ ạ ủ ấ ễm theo dòng nướ ả

ố ễ Đơn vị
ị ối đa cho phép

ộ

ổ
ổ

Độ

ầ ỡ

ầ ả ệ môi trường đố ớ ử lý nướ ả

 ạ lưới thu gom nướ ả ừ ồ ừ ồ
nướ ải để đưa về ệ ố ử lý nướ ả

- ệ ống thu gom nướ ả ạ

+ Nướ ả ừ ệ ểu đượ ệ ố ống có đườ ố
ể ự ạ

+ Nướ ả ừ ễ ồ ử ủ ệ sinh đượ ệ
ố ống có đườ ố ể ự ạ

- ệ ống thu gom nướ ả ả ấ

+ Nướ ả ừ quá trình tách nướ ỏng đượ ằng mương thoát nướ
kích thướ ộ ề ệ ố ử lý nướ ả



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

+ Nướ ả ừ ực bãi đậ ệ sinh xe: Nướ ả ừ ệ sinh phương 
ệ ậ ển đượ ằng mương thoát nước kích thướ ộ

đượ ố ực bãi đậ ệ sinh xe để ẫn nướ ả ề ể ỵ khí 2 để ử

- ổ ề ủ ệ ống thu gom nướ ải là 556m. Nướ ải đượ
ề ệ ố ử lý nướ ả ủa Nhà máy để ử lý đạ ộ

trướ ả ồ ế ậ

- ệ ống thoát nướ ả : Nướ ả ệ ố ử lý nướ ả ối Đôn 
ở ủa cơ sở ằ ống PVC D200, dài 4m và có đồ ồ đo lưu lượ

 ế ị ử lý nướ ả

ắ ệ: Nướ ải → Bể điều hòa → Bể ỵ khí 1 → Bể ỵ
2 → Cụ ể ếu khí 1 → Bể ắng 1 → Cụ ể ếu khí 2 → Bể ắng 2 →  ể ọ
→  Bể ọc 2 → ể ử trùng → Bể ả ải → Suối Đôn.

ấ ế ế /ngày.đêm.

ấ ử ụ ế ử

 ệ ố ế ị ắc nướ ả ự độ ụ

Cơ sở ộc đối tượ ả ắp đặ ệ ố ắc nướ ả ự độ
ụ

 ệ ừ ứ ự ố môi trườ

- Trong trườ ợ ự ố ảy ra, nướ ả ẽ đượ ứ ạ ờ ể điề
ổ ể tích lưu chứ ủ ể điề nên hoàn toàn đủ ả năng tiế

ậ ự ố

- ị ế ị ự phòng để ế ự ố ề ế ị ự ệ
ả ảo dưỡ ế ị đị ỳ

- ận hành thườ ể ố để ể
ố ậ

ế ạ ậ ử ệ

ệ ố ử lý nướ ả ủa nhà máy đã đi vào hoạt độ ổn định và đã thự ệ
ậ ử ệm năm 2017.

ầ ề ả ệ môi trườ

ử lý nướ ả ừ ạt độ ủ Cơ sở đáp ứ ầ
ủ ột A trướ ải ra ngoài môi trườ

Đả ả ố trí đủ ồ ự ế ị ất để thườ ậ ệ ả
ệ ố ử ấ ả ệ ậ ệ ố ử lý nướ ả ả

ậ ận hành ghi chép đầy đủ ội dung: lưu lượng (đầu vào, đầ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ố đặc trưng của nướ ải đầu vào và đầu ra; lượng điệ ụ ại và lượ ấ
ử ụ ả

ội dung đề ị ấp phép đố ớ ả

Không đề ị ấp phép đố ớ ả

ội dung đề ị ấp phép đố ớ ế ồn, độ

ộ ấ ề ế ồn, độ

ồ ế ồn, độ

ồ ố ự ề ả ấ

ồ ố ự ổ ệ ố ử lý nướ ả

ị ế ồn, độ

ồ ố ọa độ

ồ ố ọa độ

ệ ọa độ ế ụ ’, múi chiế

ị ớ ạn đố ớ ế ồn, độ

ế ồn, độ ả ảo đảm đáp ứ ầ ề ả ệ môi trườ
Quy đị ẩ ỹ ậ ố ề ế ồ ứ ế

ế ồ ại nơi làm việ – ẩ ỹ ậ ố ề độ
ụ ể như sau:

Bảng 4.2. ị ớ ạn cho phép đố ớ ế ồ ạ ự ả ấ

ừ ờ đế
ờ

ừ ờ đế
ờ

ầ ấ
ắ

đị ỳ
ực thông thườ

Bảng 4.3. ị ớ ạn cho phép đố ới độ ạ ự ả ấ

ờ ụ ứ
ố ầ ấ

ắ
đị ỳừ ờ đế

ờ ừ ờ đế ờ

ực thông thườ
ầ ả ệ môi trường đố ớ ế ồn, độ

ệ ả ể ế ồn, độ

ế ị có độ ồ ớ ẽ đượ ố ở ự ệ ắp đặ
ệ ặc lót đệm cao su để ảm độ ế ồ

Không đặ ế ần tườ ện tượng rung độ ộng hưở

Tăng cườ ồ xung quanh xưở ả ấ để ả ể ế ồ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

Thườ ả ểm tra độ ết, thườ ầ
trơn, thay các chi tiết hư hỏ ể ự ằ ủa động cơ).

ầ ề ả ệ môi trườ

- ồ ế ồn, độ ải đượ ả ể ảo đả ớ ạ
ủ Quy đị ẩ ỹ ậ ố ề ế ồ

ứ ế ế ồ ại nơi làm việ – ẩ ỹ
ậ ố ề độ

Đị ỳ ảo dưỡ ệ ẩn đố ớ ế ị để ạ ế ế ồn, độ

ầ ề ả ấ ả ừ ứ ự ố

ả ấ ả

ủ ạ ối lượ ấ ả

ối lượ ủ ạ ấ ả ại phát sinh thườ

Bảng 4.4. ối lượ ủ ạ ấ ả ại phát sinh thườ

ấ ả ối lượ
sinh (kg/năm)

ẻ ả ả ệ ả ị ễ
ầ ạ

Bóng đèn huỳ
ề ả

ộ ứ ự
ạ ầ ả
Ổ ỐI LƯỢ

ối lượ ủ ạ ấ ả ắ ệ

Bảng 4.5. ối lượ ủ ạ ấ ả ắ ệp thông thườ

ấ ả ối lượ /năm)

ứ

Đá, sỏi,…

ấy văn phòng,…
ổ ộ

ối lượ ấ ả ắ ạ

Bảng 4.6. ối lượ ủ ạ ấ ả ắ ạ

ấ ả ối lượ ấ /năm)

ả ạ

ổ ộ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ầ ề ả ệ môi trường đố ớ ệc lưu trữ ấ ả ắ ạ
ấ ả ắ ệp thông thườ ấ ả ạ

 ế ị ệ ống, công trình lưu giữ ấ ả ạ

- ệ

- ế ế ấ ạo: Kho đượ ằng tườ ạ ề ố ấ
ế ị ữ ạ ừ ạ ấ ả ạ ử
ắ ắ ố ể ảnh báo và dán nhãn theo quy đị

- ủ cơ sở ợp đồ ới đơn vị ức năng thu gom đị ỳ ớ ầ ất 1 năm/lầ

 ế ị ệ ống, công trình lưu giữ ấ ả ệp thông thườ

ệ

Đố ớ ứa bùn được lưu chứ ự ứ ấ ả ệ
thông thườ ế ấ ề ố ờ ố

ủ cơ sở ợp đồ ới đơn vị ức năng thu gom đị ỳ ớ ầ ất 1 năm/lầ

Đố ớ ừ ệ ố ử lý nướ ả đượ ệ
ả ấ ữu cơ.

 ế ị ệ ống, công trình lưu giữ ấ ả ắ ạ

ộ ại cơ sở đượ ạ ứ
ằ ự ắp đậ , đượ ố ại nhà điề ả ệ ủa cơ sở

ầ ề ừ ứ ự ố môi trườ

ự ự ện phương án phòn ừ ứng phó đố ớ ự ố ỉ ấ
ự ố khác theo quy đị ậ

ự ệ ệ ừ ự ố môi trườ ẩ ị ứ ự ố
trườ ổ ứ ứ ự ố môi trườ ụ ồi môi trườ ự ố môi trườ
quy đị ại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điề ậ ả ệ môi trườ

ệ ổ ứ ự ệ ế ạ ừ ứ ự ố
môi trường theo quy đị ủ ậ ả ệ môi trườ ị đị ố 08/2022/NĐ

ợ ớ ộ ừ ứ ự ố môi trườ ấy phép môi trườ
này. Trườ ợ ế ạ ứ ự ố môi trường đượ ồ ợ ệ

ớ ế ạ ứ ự ố khác theo quy đị ại điể ản 6 Điề ậ
ả ệ rườ ả ảo đảm có đầy đủ ội dung theo quy đị ạ ản 2 Điề

ị đị ố 08/2022/NĐ

ầ ề ả ệ môi trườ

 ầ ề ả ạ ụ ồi môi trườ

ộc đối tượ ả ự ệ ả ạ ụ ồi môi trườ

 ầ ề ồi hoàn đa dạ ọ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ộc đối tượ ả ự ệ ồi hoàn đa dạ ọ

 ộ ủ cơ sở đầu tư tiế ụ ự ệ ết đị ệ
ế ả ẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườ ặc văn bản tương đươn
ớ ết đị ệ ế ả ẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườ

 ầ ề ả ệ môi trườ

ả ấ ả ạt động đả ả ầ ề ệ
sinh môi trường và theo đúng các quy đị ủ ậ ề ả ệ môi trường; đả ả

ực lưu giữ ấ ải đáp ứng đầy đủ ầ ại Thông tư số
02/2022/TTBTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 củ ộ trưở ộ
trường quy đị ế ộ ố điề ủ ậ ả ệ i trườ

ủ các quy đị ủ ậ ề an toàn lao độ
ự ẩ ữa cháy theo quy đị ệ

ả ệ môi trường đị ỳ ằng năm hoặc độ ất (trong đó cậ
ật các thay đổ ề ấ ả ạ ụ ủa chương này, do các thay 

đổ ộc đối tượ ải điề ỉ ấy phép môi trườ
tin môi trườ ế ạ ứ ự ố môi trường theo quy đị ủ ậ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

CHƯƠNG V.

Ế Ả ẮC MÔI TRƯỜ ỦA CƠ SỞ

ế ả ắc môi trường đị ỳ đố ới nướ ả

Theo báo cáo giám sát môi trườ năm 2022 và năm 2023 ị ấ ẫu, điề ệ
ấ ẫ ố đo đạc và phân tích nướ ải được trình bày như sau:

ệ ấ ẫu nướ ải để đo đạc, phân tích, đá á ệ ả ủ ộ
ử lý nướ ả ảo đả ợ ớ ề ất lượ

nướ ấ ẫu và hướ ẫ ấ ẫu nướ ả

ầ ấ ắ ầ

Đơn vị ự ệ ắ ọ ệ
trường Phương Nam.

ố

ị ắ

Nướ ải trướ ử

+ Nướ ả ử

ế ả ất lượng nướ ả ử ổ ợ
ường đị ỳ ủa Công ty như sau:
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Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

– ẩ ỹ ậ ố ề nướ ả
ệ ộ

ệ

ậ ế ả ắc đị ỳ ất lượng nướ ải trong năm 2021, 2022 
và năm 2023 cho thấ ỉ tiêu đề ằ ớ ạ ủ

– ẩ ỹ ậ ố ề nướ ả ệ ộ ấ
ệ ố ủa Cơ sở đã hoạt độ ổn đị ệ ả ời gian đế
ế ụ ậ ệ ại để đả ả ử lý đạ ẩn quy đị

ế ả ắc môi trường đị ỳ đố ớ ả

ệ ố ử ả ự ệ ắ ải đị
ỳ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

CHƯƠNG V

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜ Ủ CƠ SỞ

Chương ắ ấ ả ự độ ục và đị ỳ) theo quy đị
ủ ậ

Chương trình quan trắc môi trường đị ỳ

Giám sát nướ ả

ị ị trí nướ ả ạ đầ ị trí nướ ả ử ạ đầ
ủ ệ ố ử lý nướ ả ủ

ố , tổng N, tổng P, N , độ màu, phenol, 
, Cu, Zn, Ni, Fe, Hg, dầu mỡ khoáng, coliform.

ầ ấ ầ

ẩ – ẩ ỹ ậ ố ề
nướ ả ệ ộ

Giám sát nướ ặ

ị ị trí nướ ặ ủ ối Đôn

ố ổ ổng Nitơ, 
ổ ị ệ

ầ ấ ầ

ẩ – ẩ ỹ ậ ố ề
ất lượng nướ ặ ị ớ ạ ố trong nướ ặ ụ ụ ệ
ạ ất lượng nướ ối, kênh, mương, khe, rạ ả ệ môi trườ ống dướ

nướ ứ

Giám sát nước dưới đấ

ị ế ạ ự cơ sở

ố ổ ỉ ố
độ ứ

ầ ấ ầ

ẩ – ẩ ỹ ậ ố ề
ất lượng nướ dưới đấ

ự ả ấ

ị ị

ị ự ế ậ ả

ị ự ả ấ
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

ị ự ả ấ

ố Độ ẩ ốc độ ệt độ, độ ồ ụ

ầ ấ ầ

ẩ

ị ị

ị ự ổ

ự ử lý nướ ả

ị ực văn phòng.

ực sân phơi.

ố Độ ẩ ốc độ ệt độ, độ ồ ụ

ầ ấ ầ

ẩ

Chương trình quan trắ ự độ ụ ấ ả

Cơ sở ộc đối tượ ự ệ ắ ự độ ụ ấ ả

ạt độ ắc môi trường đị ỳ ắc môi trườ ự độ
ục khác theo quy đị ủ ậ ặc theo đề ấ ủ ủ cơ 

ở

 ấ ả ắ ạ ấ ả ắn thông thườ ấ ả
ạ

ị ực lưu giữ ấ ả ắ ạ ấ ả ắn thông thườ
ấ ả ạ

ố ối lượ ầ ứ ừ ậ

ầ ấ ục, thườ

ẩ ụ ậ ả ệ môi trường năm 2 ị đị ố 08/2022/NĐ
ủ ủ và Thông tư số

ủ ộ trưở ộ Tài nguyên và Môi trường quy đị ế ộ ố điề ủ ậ ả
ệ môi trườ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

ự ệ ắc môi trườ ằ ăm 

ự ế ự ện chương trình giám sát chất lượng môi trườ hàng năm 
ủ ả 00.000.000 đồ ủ cơ sở ả
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ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

CHƯƠNG VII.

Ế Ả Ể

Ề Ả Ệ MÔI TRƯỜNG ĐỐ ỚI CƠ SỞ

 Năm 2022

Năm 2021, do tình hình dị ệ ễ ế ứ ạ lượ ả ẩ ừ
ất đi được, nhưng bùn vẫ ế ậ ẫn đế ạ ế ậ

ề đổ ự ộ ạ Đế đã đượ
ụ ả ố ộ ạ ề môi trườ ể và Công ty cũng đã khắ ụ

ự ố

ả ự ố ự ế ản lý môi trườ
ủ ừ ời điểm đó Công ty đã đưa nhân sự vào để ặ ẽ

ạt độ ủ ừ ời điểm 2022 đến nay, nhà máy đã hoạt độ ớ
ứ ả ệ ả hơn và không còn xả ấ ứ ự ố môi trườ

 Năm 2024

Ngày 24/4/2024 nhà máy đã đượ ả ệ Môi trườ ỉnh Bình Phướ ế
ể ại đố tượng để ụ ụ ẩm đị ờ ộ ả ệ

trường đố ới nướ ả ệp năm 2024 trên đị ỉ



Báo cáo đề ấ ấ ấy phép môi trườ ủ cơ sở “ ế ả
ạ ”

ọ ệ Môi trườ ố ệ

CHƯƠNG V

Ế Ủ Ủ CƠ SỞ

ọ ệ Môi trườ ố ệ ủ cơ sở ế
ự ủ ồ sơ đề ị ấ ấy phép môi trườ

ế ử ấ ải đáp ứ ẩ ẩ ỹ ậ ề môi trườ
ầ ề ả ệ môi trườ ụ ể

ử lý nướ ả ừ ậ đạ
ẩ ỹ ậ ố ề nướ ả ệ ộ

+ Thu gom, lưu giữ ử ạ ấ ả ạ ấ ả ắ ệ
thông thườ ự ệ cơ sở đả ả ầ ề ệ
trường theo đúng quy đị ạ ị đị ố 08/2022/NĐ CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
ủ ủ Quy đị ế ộ ố điề ủ ậ ả ệ môi trườ

+ Thu gom, lưu giữ ử ấ ả ạ ậ cơ 
ở đả ả ầ ề ệ sinh môi trường theo quy đị ủa Thông tư 

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 củ ộ Tài nguyên và Môi trườ –
Thông tư quy đị ế ộ ố điề ủ ậ ả ệ môi trườ

ự ện phân đị ạ ạ ấ ả ắ ạ ấ ả
ắ ệp thông thườ ấ ả ại theo quy đị ủ ậ ả ệ

trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 và các quy đị ậ

ế ững gì đã trình bày là đúng thự ế ự ợ ớ ết đị
ệt báo cáo đánh giá tác động môi trườ

ế ả nướ ải ra môi trườ ị trí đề ị ấ

ả ấ ả ạt độ ủ cơ sở ảo đả
ầ ề ệ sinh môi trường và theo đúng các quy đị ậ ề ả ệ môi trườ

ả ệ môi trường đị ỳ ằng năm hoặc độ ấ
thông tin môi trườ ế ạ ứ ự ố môi trườ y đị ậ

ủ cơ sở ẽ ố ợ ới các cơ quan chức năng trong quá trình hoạt độ ằ
đả ảo đạ ẩn môi trường theo quy đị ố ự ố môi trườ
ả
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ọ ệ Môi trườ ố ệ

Ụ Ụ

ụ ụ ộ ố văn bả cơ sở

ấ ứ ận đăng ký doanh nghiệ ệ ữ ạ
ở ố 0301723651, đăng ký lần đầu ngày 17/04/1998, đăng ký thay đổ ầ ứ

ngày 16/09/2020 do Phòng đăng ký kinh doanh ở ế ạch và Đầu tư thành phố ồ
ấ

ấ ứ ận đăng ký đầu tư số Ủ ỉ
Phướ ấ ần đầ

+ Công văn số ủ Ủ ỉ
Phướ ề ệc “Chấ ậ ự đầu tư nhà máy tái chế ả ạ
bón”.

ấ ứ ậ ề ử ụng đấ

ợp đồng thuê đấ ố 31/HĐTĐ ngày 23 tháng 4 năm 2015.

ết đị ố 1078/QĐ UBND ngày 01 tháng 6 năm 2015 về ệ ấ
đấ ọ ệ Môi trườ ố ệ ủ Ủ
ỉnh Bình Phướ

ấ ự ố ở ự ỉ
Phướ ấ

ả ể ề ữ ứ ạ ứ ộ

ấ ậ ả ệ môi trườ ố
ở Tài nguyên và Môi trườ ỉnh Bình Phướ ấ

ấ ả ả ồn nướ ố Ủ
ỉnh Bình Phướ ấ

+ Công văn số CCBVMT ngày 17 tháng 5 năm 2017 về ệ ế ề
ế ạ ậ ử ệ ử ấ ả ủ ế ả

ạ ấ ấ ả ẩm/năm.

+ Công văn số ủ ổ ục môi trườ ề ệ
“Thu gom, tiế ậ ả ại để ệ ả ất phân bón”.

Công văn số CCBVMT ngày 31 tháng 01 năm 2019 củ ở
nguyên và Môi trườ ề ệc “Thu gom, vậ ể ả ạ ỉ
Bình Phướ ệ ả ất phân bón”.

ết đị ố 1333/QĐ ề ệ ận phân bón lưu hành tạ ệ
Nam ngày 07 tháng 6 năm 2023 do Cụ ả ệ ự ậ ấ

ứ ậ ợ

ứ ậ ợ
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ợp đồ ấ ả ạ

ợp đồ ấ ả ạ

ứ ừ ấ ả ại năm 2023.

ấ ộ ề ả ệ môi trườ

ụ ụ ả ẽ ồ sơ liên quan đế ả ệ môi trườ

ả ẽ ặ ằ ổ ể cơ sở

ả ẽ thoát nước mưa, nướ ả ủ cơ sở

ả ẽ ặ ằ ống bơm nướ

ả ẽ ệ ố ử lý nướ ả

ả ệ ử lý nướ ả

ụ ục 3. Sơ đồ ị ấ ẫ ủa chương trình giám sát môi trườ

ụ ụ ế ả ắc môi trườ ạ cơ sở

ế ả ắc môi trường năm 2022

ế ả ắc môi trường năm 2023

ụ ục 5. Báo cáo đánh giá tác động môi trườ ết đị ệ ế
ả báo cáo đánh giá tác động môi trườ

ết đị ệt Báo cáo đánh giá tác độ môi trườ ự đầu tư xây 
ự ế ả ạ ấ ấ ả
ẩm/năm tạ ện Chơn Thành, tỉnh Bình Phướ

ọ ệ Môi trườ ố ệ ủ đầu tư, số 2528/QĐ
tháng 11 năm 2014 củ Ủ ỉnh Bình Phướ

Công văn số ề ệc “Điề ỉ ổ ộ
dung báo cáo đánh giá tác động môi trườ ế ả ạ

ấ ấ ả ẩm/năm” củ Ủy ban nhân dân tình Bình Phướ

. Báo cáo đánh giá tác động môi trườ ủ ự án “ ế ả
ạ ấ ấ ả ẩm/năm”

ồ sơ điề ỉ ổ ộ cáo đánh giá tác động môi trườ ủ ự
“Nhà máy tái chế ả ạ ấ ấ ả

ẩm/năm”.

 


